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Tiêu chuẩn 1 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại 

học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

  

H1.01.01.01 

1 
Quyết định giao cho Trường ĐHTT đào tạo ngành 

Quản trị Kinh Doanh 

784/QĐ-BGDĐT,  

ngày 25/02/2011 
Bộ GD&ĐT  

2 
Quyết định về việc ban hành CTĐT ngành QTKD 

trình độ đại học chính quy 2019 

46/QĐ-TTU.19 

ngày 13/5/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định về việc ban hành CTĐT ngành QTKD 

trình độ đại học chính quy  2021 

26/QĐ-TTU.21 

ngày 21/5/2021 
Trường ĐHTT  

4 
Quyết định về việc ban hành CTĐT ngành QTKD 

trình độ đại học chính quy năm 2022 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.01.02 

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả CTĐT 

2022 + Bản mô tả 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 ĐCCT học phần ngành QTKD năm 2019 
78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 ĐCCT học phần ngành QTKD năm 2021 
34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

4 ĐCCT học phần ngành QTKD năm 2022 
95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

5 Ma trận kỹ năng  
62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.01.03 1 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 

2026, định hướng đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1MqDm-6PdnfYF6smRIRRxAeuinvtYtqPB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bV-LeAFsq03twCg7pB960kZXUIn1Bucf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TIsLetxqIwFmLw-dz_gFZOYIA1s5NiIB?usp=sharing
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 

Quyết định Ban hành Tuyên bố Tầm nhìn – Sứ 

mệnh – Giá trị - Triết lý Giáo dục – Môi trường – 

Phục vụ cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21 

ngày 11/10/2021 
Trường ĐHTT  

3 
Chiến lược phát triển Khoa KT-QTKD giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến 2030 

20/QĐ-

KTQTKD.21 

ngày 30/12/2021 

Khoa KT-QTKD  

H1.01.01.04 1 Kết quả khảo sát các BLQ về CTĐT ngành QTKD 
2019 

2021 
Khoa KT-QTKD  

H1.01.01.05 

1 
Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về 

mục tiêu CTĐT 
2021 Khoa KT-QTKD  

2 
Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về 

mục tiêu CTĐT 
2022 Khoa KT-QTKD  

H1.01.01.06 

1 
Bảng đối sánh CTĐT với các Trường ĐH trong và 

ngoài nước 

33/BC-

KTQTKD.21 
Khoa KT-QTKD  

2 
Bảng đối sánh CTĐT với các Trường ĐH trong và 

ngoài nước 

20/BC-

KTQTKD.22 
Khoa KT-QTKD  

H1.01.01.07 

1 
Bảng đối sánh mục tiêu của các CTĐT qua các 

năm (các lần cải tiến) 
2021 Khoa KT-QTKD  

2 
Bảng đối sánh mục tiêu của các CTĐT qua các 

năm (các lần cải tiến) 
2022 Khoa KT-QTKD  

H1.01.01.08 1 Website Trường Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1mQjCdP8r4vscpiZZHegd8zTxOkauqgk7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uxh0uBIb1EkxNpH0-rj1I25A-QMYSXjs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1utBBcOJ9m_a0xgQbCmGvbYcsiVpkYW-G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueOemGJFcyXL8F9kbyB0pT9wT0_Xu08c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LaXbZZIGR4grvCzguFKkj9s7IWrcDaim?usp=sharing
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 Website Khoa KT-QTKD Hình ảnh 
Nhóm chuyên 

trách 
 

H1.01.01.09 1 
Báo cáo khảo sát nhân lực từ các trang phương 

tiện thông tin đại chúng  
2024 Khoa KT-QTKD  

Tiêu chí 1.2 
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu 

chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT 

  

H1.01.02.01 1 Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR CTĐT 
68/QĐ-TTU.17 

ngày 30/3/2017 
Trường ĐHTT  

H1.01.02.02 

1 

Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo và đề cương chi tiết HP của 

Trường Đại học Tân Tạo 

177/QĐ-TTU.21 

ngày 31/12/2021 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định Vv thành lập Tổ công tác rà soát, đánh 

giá, cập nhật các chương trình đào tạo, ĐCCTHP 

18/QĐ-TTU.21 

ngày 09/4/2021 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định Vv thành lập Tổ công tác rà soát, đánh 

giá, cập nhật các chương trình đào tạo, ĐCCTHP 

37/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 16/3/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.02.03 

1 
Quyết định về việc ban hành Bản mô tả CTĐT 

ngành QTKD  

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần 

các CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần 

các CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1TQLSEWanEbShAFnagdO-3JUdlC__Vol5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vFn8B3k3aveRwpmbC1tbohbOeyVIDf2P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gVbekCbfrqwb0x3MFTaYNHkWzO40W40-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X-p9PbVNAMUYNfCk9BLD6TFtDEk1ZDMo?usp=sharing
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.02.04 1 Bản mô tả CTĐT ngành QTKD  
62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

H1.01.02.05 

1 

Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các bên liên 

quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về 

CTĐT và CĐR 

2019 Khoa KT-QTKD  

2 

Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các bên liên 

quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về 

CTĐT và CĐR 

2021 Khoa KT-QTKD  

3 

Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các bên liên 

quan (GV, NH, NH tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về 

CTĐT và CĐR 

2022 Khoa KT-QTKD  

Tiêu chí 1.3 

CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố 

công khai 

  

  

  

  

  

  

  

H1.01.03.02 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 

công tác đảm bảo chất lượng giáo dục các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 Mẫu Phiếu khảo sát các BLQ 2022 Khoa KT-QTKD  

3 
Ý kiến các bên liên quan góp ý về CĐR CTĐT của 

Trường giai đoạn 2019 - 2024 
2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/101CwCiqikZdKUiCToDuy2rAq1IA9Wjpb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18y09ZntVHoNDWOWKB2F4UXiaE7EI8PoB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cGVrE5BWs9yV0XPA6i03bYAS6YoYDH3i?usp=sharing
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

  

  
4 

Ý kiến các bên liên quan góp ý về CĐR CTĐT của 

Trường giai đoạn 2019 - 2024 
2022 Trường ĐHTT  

  H1.01.03.03 1 
Ý kiến các bên liên quan về nhu cầu của thị trường 

lao động đối với ngành QTKD 
2022 Khoa KT-QTKD  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H1.01.03.04 

1 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 

chương trình đào tạo đại học chính quy 
2021 Trường ĐHTT  

2 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 

chương trình đào tạo đại học chính quy 
2022 Trường ĐHTT  

3 Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR CTĐT 
68/QĐ-TTU.17 

ngày 30/3/2017 
Trường ĐHTT  

4 

Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo và đề cương chi tiết HP của 

Trường Đại học Tân Tạo 

177/QĐ-TTU.21 

ngày 31/12/2021 
Trường ĐHTT  

5 

Biên bản cuộc họp thảo luận của Hội đồng khoa 

học và Đào tạo Trường về CĐR CTĐT ngành 

QTKD 

2021 Trường ĐHTT  

6 Bảng đối sánh CĐR qua các năm 2021 Khoa KT-QTKD  

7 Bảng đối sánh CĐR qua các năm 2022 Khoa KT-QTKD  

8 Biên bản họp thông qua CĐR của CTĐT các khóa 2019 Trường ĐHTT  

9 Biên bản họp thông qua CĐR của CTĐT các khóa 2021 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1T9pRTHLuT1vO2COzE3jfX3L-pnP_slrD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uDrxGVEXdj6KT-AfCWR782NJ66P8Al7q?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

10 Biên bản họp thông qua CĐR của CTĐT các khóa 2022 Trường ĐHTT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H1.01.03.05 

1 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT 

các ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần 

các CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần 

các CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

5 Ma trận kỹ năng 2022 Trường ĐHTT  

  

  
H1.01.03.06 

1 Website Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Trang thông tin Khoa KT-QTKD Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

  

  

  

  

  

H1.01.03.07 

1 

Tờ rơi tuyển sinh của Trường  

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng nghiệp, 

tuyển sinh của Trường 

Website Tuyển sinh của Trường 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của Trường 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Đề án tuyển sinh năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính sách học 

bổng, ưu đãi học phí của Trường giai đoạn TĐG 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1VZBSHQxtKHr5xRtWCIVbq9Vlpj8cIx1W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E4YGAubNaJPTsPrE7tSyY1D74uxnFldm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-CVEmT10aMOiBci1G7FsOmMxkQoWqd4R?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 ĐCCT học phần ngành QTKD các khóa 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

5 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chuẩn 2 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 2 Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1 Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H2.02.01.01 

1 
Quyết định giao cho Trường ĐHTT đào tạo ngành 

Quản trị Kinh Doanh 

784/QĐ-

BGDĐT,  

ngày 25/02/2011 

Bộ GD&ĐT  

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.02 

1 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 

ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT  

H2.02.01.03 

1 
Kế hoạch rà soát, xây dựng, điều chỉnh CTĐT của 

Trường giai đoạn 2019 - 2024 

2021 

2022 
Trường ĐHTT  

2 
Biên bản họp lấy ý kiến khảo sát của các bên liên 

quan về CTĐT và CĐR 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

https://drive.google.com/drive/folders/1T22tl0GFavf_JGWwVhKtE66wVTsukPcy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nG8kiOaA1YZ4mmrnEiVooncgvxEFmWWC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wSXL6kHPeUdrebvGCZo2ZgsZm6qFAcLu?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

H2.02.01.04  
Bảng đối sánh CTĐT các trường đại học trong nước 

và ngoài nước 
2022 Khoa KT-QTKD  

H2.02.01.05 

1 

Tờ rơi tuyển sinh của Trường. 

Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng nghiệp, 

tuyển sinh của Trường. 

Website Tuyển sinh của Trường 

Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của Trường. 

Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Đề án tuyển sinh năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính sách học 

bổng, ưu đãi học phí của Trường giai đoạn TĐG 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” các năm học 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.01.06 

1 Website Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Website Khoa Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

Tiêu chí 2.2 Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

  H2.02.02.01 1 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 

ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JxoEqtWk5S_RdHr1tKzKxQADnrMw9L66?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VYN2eZcowMHPsG29BCazKaCGfyz4OM7i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oOs7DXOE2Cm46nkSsMq37zRJopVuhCPm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10WE4q3Np31tWYFLNtcsTvo1Epy2wN1Oy?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 

Trường ĐHTT 
 

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 

Trường ĐHTT 
 

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Trường ĐHTT 

 

H2.02.02.02 

1 
Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 

chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy các năm 
2019 QLĐT  

2 
Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 

chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy các năm 
2021 QLĐT  

3 
Thông báo về việc phổ biến Kế hoạch rà soát, điều 

chỉnh CĐT các CTĐT đại học chính quy các năm 
2022 QLĐT  

H2.02.02.03 

1 Quy định về xây dựng, cập nhật và phát triển CTĐT  
89/QĐ-TTU.15 

ngày 27/7/2015 
Trường ĐHTT  

2 Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR CTĐT 
68/QĐ-TTU.17 

ngày 30/3/2017 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1EC9p5MLPb_UyaxFGwJx9Sp_N3uxOV0E9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E64z63Gegd_xnAAHrU6WfHJQ6p-POTy_?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 

Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương 

trình đào tạo và đề cương chi tiết HP của Trường 

Đại học Tân Tạo 

177/QĐ-TTU.21 

ngày 31/12/2021 
Trường ĐHTT  

4 
Quyết định Vv thành lập Tổ công tác rà soát, đánh 

giá, cập nhật các chương trình đào tạo, ĐCCTHP 

18/QĐ-TTU.21 

ngày 09/4/2021 
Trường ĐHTT  

5 
Quyết định Vv thành lập Tổ công tác rà soát, đánh 

giá, cập nhật các chương trình đào tạo, ĐCCTHP 

37/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

16/3/2022 

Trường ĐHTT  

H2.02.02.04 
1 Biên bản họp rà soát đề cương học phần các năm 2021 Trường ĐHTT  

2 Biên bản họp rà soát đề cương học phần các năm 2022 Trường ĐHTT  

H2.02.02.05 

1 
Bảng đối sánh các nội dung được cập nhật cải tiến 

hàng năm của đề cương chi tiết 
2021 Khoa KT-QTKD  

2 
Bảng đối sánh các nội dung được cập nhật cải tiến 

hàng năm của đề cương chi tiết 
2022 Khoa KT-QTKD  

H2.02.02.06 

1 
Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

và nội dung học phần 
2021 Khoa KT-QTKD  

2 
Biên bản họp lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

và nội dung học phần 
2022 Khoa KT-QTKD  

H2.02.02.07 

1 Tờ rơi tuyển sinh của Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 
Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng nghiệp, 

tuyển sinh của Trường 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

https://drive.google.com/drive/folders/17U5Bl757m5pq3qHIg46Y4crzom76xOIO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QDlX_72w2TLmbwvbm1L1-apSPPeIIGzV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n3yEtYZFUr7XIEUUuiotuFvb_jCewfEW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wAae82cx9-VApTYzPHsO8LXXuWfasPau?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 Website Tuyển sinh của Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

4 Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

5 Đề án tuyển sinh năm các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

6 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính sách học 

bổng, ưu đãi học phí của Trường giai đoạn 2019 - 

2024 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

7 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.02.08 

1 Website Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Website Khoa Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

Tiêu chí 2.3 Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

  H2.02.03.01 

1 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 

ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 

Trường ĐHTT 

 

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 

Trường ĐHTT 
 

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 

Trường ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1d7dDth2OI975mevMoMY90GuBXCqU8Cwq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PBNlQYxvfN9EQZA5BRBQxh_NSpriySHW?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-

ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 

Trường ĐHTT 

 

H2.02.03.02 

1 Tờ rơi tuyển sinh của Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 
Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn hướng nghiệp, 

tuyển sinh của Trường 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

3 Website Tuyển sinh của Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

4 Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

5 Đề án tuyển sinh các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

6 

Các thông báo tuyển sinh phổ biến chính sách học 

bổng, ưu đãi học phí của Trường giai đoạn 2019 - 

2024 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

7 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” năm học 2019 - 2024 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H2.02.03.03 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan trong 

công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên năm cuối trước 

khi tốt nghiệp các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến CBNV, GV về môi 

trường làm việc các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1S7lA0NDwpgVGXFXhBxKO8xuelXByiAf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kw-h-k63DaY_66LxdigF0vJ0DZECuvnA?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên về 

hoạt động đào tạo và NCKH 
2022 - 2024 Trường ĐHTT  

5 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng 

về sinh viên tốt nghiệp 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

6 

Báo cáo kết quả ý kiến của cán bộ, giảng viên về 

mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 

của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

7 

Báo cáo phân tích thống kê ý kiến của sinh viên về 

mức độ đáp ứng nhu cầu của thư viện và thư viện số 

của Trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

8 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên, nhân 

viên về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

9 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên về các 

lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

10 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về 

nhu cầu tuyển dụng và chất lượng đào tạo 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

11 
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần 

các năm học 
2019 - 2024 Phòng QLĐT  

12 
Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần các 

năm 
2019 - 2024 Phòng KT-BĐCL  
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Tiêu chuẩn 3 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 3.1 CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

  

H3.03.01.01  
Quyết định về việc ban hành CTDH trình độ đại 

học chính quy các khóa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.01.02 

1 

Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả 

CTĐT các ngành trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 

Trường ĐHTT 

 

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần 

các CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 

Trường ĐHTT 
 

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần 

các CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 

Trường ĐHTT 
 

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 

Trường ĐHTT 
 

H3.03.01.03  

Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả 

CTĐT các ngành trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 

Trường ĐHTT 

 

H3.03.01.04  Kế hoạch thực hiện CTĐT qua các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.01.05 

1 Thời khóa biểu 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

2 Danh sách người học theo năm học 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

3 Đề cương chi tiết 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

4 
Giáo trình (bài giảng) chính, giáo trình tham 

khảo, sách chuyên khảo (nếu có) 
08/2024 Khoa KT-QTKD  

https://drive.google.com/drive/folders/1W26bl7udXPeCIN-QD3jh8-U5CT-4GVqO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O5YXIUQMs5ppOJ44MsiVJlerE_UA7hDh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1672TG2fNuDZdKjSjn8DNfeeizSfM4l0n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AYNn_aC76p8-3Pd7mHTuFNv4rUI8UtOj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bFtxkszMw2Y7XB1V9zwsvzqQrLl_9Jzd?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 
Danh sách các bài tập, báo cáo chuyên đề, 

seminar, đề tài tiểu luận HP 
08/2024 Khoa KT-QTKD  

6 

Bảng điểm quá trình (thể hiện đầy đủ các điểm 

thành phần như mục Đánh giá học phần của 

ĐCHP tổng quát); 

2019-2024 Khoa KT-QTKD  

7 Phiếu đăng ký cải tiến phương pháp giảng dạy 08/2024 Khoa KT-QTKD  

H3.03.01.06  
Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên liên 

quan (GV, NH, nhà tuyển dụng) về CTDH 
08/2024 Khoa KT-QTKD  

Tiêu chí 3.2 Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

  

H3.03.02.01 1 Ma trận học phần và CĐR 2022 Khoa KT-QTKD  

H3.03.02.02 

1 ĐCCT học phần tự chọn 2019 Khoa KT-QTKD  

2 ĐCCT học phần tự chọn 2021 Khoa KT-QTKD  

3 ĐCCT học phần tự chọn 2022 Khoa KT-QTKD  

H3.03.02.03 1 Ma trận phương pháp giảng dạy 2022 Khoa KT-QTKD  

H3.03.02.04 

1 
Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên liên 

quan (GV, SV, NTD) về CTDH 
2019 Khoa KT-QTKD  

2 
Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên liên 

quan (GV, SV, NTD) về CTDH 
2021 Khoa KT-QTKD  

3 
Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên liên 

quan (GV, SV, NTD) về CTDH 
2022 Khoa KT-QTKD  

https://drive.google.com/drive/folders/18nyBDwX-bhKSd_Sbp5_Pmn8J3La9DHz-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gT4BSK_h2gqapzpHyChaMWkCv4juhhtY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pZXC6SkP3bqnMNqXW-7VyUWRV3R93X0C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RO-_qb1qXvSQhGtl9vBFFV8RfFfabnF6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cqLnFndsqaH8nSH5U4rCxJVS6zBb_mb8?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

H3.03.02.05 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

SV về hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2 
Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần 

và đánh giá chất lượng lớp học phần các năm 
2019 - 2024 Phòng KT-BĐCL  

Tiêu chí 3.3 CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

  

H3.03.03.01 

1 

Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả 

CTĐT các ngành trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

H3.03.03.02  

Kế hoạch thực hiện CTDH qua các năm (trong 

đó thể hiện đầy đủ các nguồn lực và tiến độ 

trong việc thực hiện CTDH) 

2019 - 2024   

H3.03.03.03  Kế hoạch học tập theo năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H3.03.03.04 

1 
Hướng dẫn xây dựng, cập nhật đề cương chi tiết 

học phần của Trường Đại học Tân Tạo 
ngày 31/12/2021 Trường ĐHTT  

2 Quy trình thiết kế và xây dựng CTDH 2019 Trường ĐHTT  

3 

Quy định xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, 

chương trình đào tạo và đề cương chi tiết HP 

của Trường Đại học Tân Tạo 

177/QĐ-TTU.21 

ngày 31/12/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1uGOrqHlJrHHUzVELULKbX4qdOPwk0Cfa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19gIsC2ZRV6k5KzaEiAgkxx83JpOqVjbx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jKKYZZ9ir4aO-lqZVm7DjfzOSSYZmFli?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-6s_FsFAz0OTBye2kbt3mwSMQ5DsDV2R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NqF4rTNLU06rzY1KU2loMogPfuJpmRhl?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 
Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các 

chương trình đào tạo đại học chính quy 
2022 Trường ĐHTT  

H3.03.03.05  
Bảng đối sánh CTDH với các Trường trong 

nước và quốc tế 
2022 Khoa KT-QTKD  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1kl8fVsO5oxN6WPFXdSZ4DCB3CLrPsYRD?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 4 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 4.1 Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

  

H4.04.01.01 

1 

Quyết định ban hành Tuyên bố Tầm nhìn - 

Sứ mệnh - Giá trị - Triết lý Giáo dục - Môi 

trường - Phục vụ cộng đồng 

95/QĐ-TTU.21 ngày 

11/10/2021 
Trường ĐHTT  

2 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Tân 

Tạo giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT  

3 
Chiến lược phát triển Khoa KT-QTKD giai 

đoạn 2021 - 2026, định hướng đến 2030 

02/QĐ-KTQTKD.21 

ngày 30/12/2021 
Khoa KT-QTKD  

H4.04.01.02 

1 Website Trường Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Website Khoa KT-QTKD Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

H4.04.01.03 

1 
Hình ảnh chụp công bố triết lý giáo dục 

trong sảnh, Phòng họp, Văn phòng Khoa 
Hình ảnh Trường ĐHTT  

2 Sổ tay SV 2018, 2021 Trường ĐHTT  

3 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- HSSV” năm học 

 

2019 - 2024 
Trường ĐHTT  

4 
Biên bản họp Khoa có phổ biến triết lý giáo 

dục Trường/Khoa 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

5 
Thông báo, kế hoạch triển khai Triết lý giáo 

dục được GV, NH hiểu rõ và thực hiện 
2022 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1tBDMMESnMShYHSmLo8E24jR1jZDRu0u6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iOhO-Kf2yYimzH1hDiLNlEidhMBc9q4G?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VkhA9b4O5GVQqL6TNRhGHwC-pg8pnq_2?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 

Thông báo về việc công khai Tầm nhìn - Sứ 

mệnh - Giá trị - Triết lý Giáo dục - Môi 

trường - Phục vụ cộng đồng 

2021 Trường ĐHTT  

H4.04.01.04  
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về TLGD 
08/2024 

Phòng KT-

BĐCL 
 

H4.04.01.05  
Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

về TLGD 
2022 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 4.2 Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

  H4.04.02.01 

1 

Quyết định ban hành Quy định về hướng 

dẫn và tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh 

viên đại học hệ chính quy của Trường Đại 

học Tân Tạo 

224/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

30/12/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quy trình thực hiện học phần thực tập tốt 

nghiệp 
2022 Trường ĐHTT  

3 Báo cáo thực tập 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

4 Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

5 
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập cho 

SV ngành QTKD 
2022-2024 Khoa KT-QTKD  

6 Danh sách SV kiến tập 2022-2024 Khoa KT-QTKD  

7 Tiểu luận thu hoạch sau khi kiến tập 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

8 Danh sách đề tài NCKH của SV 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

https://drive.google.com/drive/folders/19H90usPIDbifk6paKQXIYo-ily2EzxA3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13DAm6z9mcuGylG27qsX7XuIUUYjGCXn4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Bi6TVDFYDBXp6AFpULG1EWAjsJNmrl6G?usp=drive_link


24 

 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9 
Kế hoạch, hình ảnh các buổi báo cáo chuyên 

đề cho SV 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

H4.04.02.02 

1 

Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học 

phần các CTĐT trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 
Khoa KT-QTKD  

2 

Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học 

phần các CTĐT trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 
Khoa KT-QTKD  

3 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 
Khoa KT-QTKD  

4 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

các ngành trình độ đại học Trường Đại học 

Tân Tạo 

46/QĐ-TTU.19 ngày 

13/5/2019 
Khoa KT-QTKD  

5 
Quyết định ban hành các CTĐT và Bản mô 

tả CTĐT của Trường ĐHTT 

26/QĐ-TTU.21 ngày 

21/5/2021 
Khoa KT-QTKD  

6 

Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả 

CTĐT các ngành trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 
Khoa KT-QTKD  

H4.04.02.03 

1 

Kế hoạch tổ chức chương trình bồi dưỡng 

và tập huấn giảng viên giảng dạy phương 

pháp 

2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

2 
Danh sách giảng viên Khoa tham dự tập 

huấn 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

3 Thống kê các hợp tác 08/2024 Khoa KT-QTKD  

4 
Thống kê kết quả thảo luận, trao đổi sáng 

kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập 
08/2024 Khoa KT-QTKD  

https://drive.google.com/drive/folders/1OrW7MMzZ8CT8caCZT-wECQzhdxzo9_Aj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xNQO929GTVl3EBN31BTDGImMcGQEdCRh?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

H4.04.02.04 

1 Hồ sơ giảng dạy trên hệ thống trực tuyến https://courses.ttu.edu.vn/ Trường ĐHTT  

2 

Thông báo về việc chuyển đổi hình thức 

giảng dạy, kiểm tra đánh giá sang hình thức 

trực tuyến (2020-2021) 

09/TB-TTU.2020 ngày 

05/08/2020 
Trường ĐHTT  

3 
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm giảng 

dạy trực tuyến 
2020-2021 Trường ĐHTT  

H4.04.02.05  Biên bản họp giao ban Khoa KT-QTKD 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

H4.04.02.06  

Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học 

phần các năm 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của SV về hoạt động giảng dạy của GV 

2022 - 2024 Phòng QLĐT  

Tiêu chí 4.3 Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH 

  

H4.04.03.01 

1 

Quyết định về Quy định chế độ làm việc và 

cách tính giờ chuẩn giảng dạy của giảng 

viên cơ hữu 

218/QĐ-TTU-ĐT.16 

Ngày 22/11/2016 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định về Quy định chế độ làm việc và 

cách tính giờ chuẩn giảng dạy của giảng 

viên cơ hữu 

218/QĐ-TTU-ĐT.16 

Ngày 22/11/2016 
Trường ĐHTT  

H4.04.03.02 1 

Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học 

phần các CTĐT trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 ngày 

19/7/2019 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1GGJolt-cINQ9FQMLsU2ZyLOtbmU-yb4N?usp=drive_link
http://course.ttu.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1GcPWnJBtGFPg_XY2BxPHjWImY10s0aMc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17_Mz3cIyo0p-EQZwGPMTZfTnzCKwnDUV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1plaCgAikgJiLKYuEiObQWDlPvk96P9ZW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OHAy0TAJStVjKjEeQYMfXZ7rNfXTjc6f?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 

Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học 

phần các CTĐT trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 ngày 

16/7/2021 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

15/7/2022 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả 

CTĐT các ngành trình độ đại học Trường 

ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/04/2022 
Trường ĐHTT  

H4.04.03.02 

1 

Quy chế đào tạo trình độ đại học chính quy 

theo hệ thống tín chỉ của Trường 

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo 

trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường Đại học Tân Tạo 

2021 

31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 

30/6/2021 

Trường ĐHTT  

2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại 

học ở Trường Đại học Tân Tạo 2017 

2019 

2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 

Trường ĐHTT  

H4.04.03.03 

1 Quy định thực tập 2022 Trường ĐHTT  

2 Báo cáo thực tập 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

3 Phiếu nhận xét của cơ quan thực tập 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

4 
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập cho 

SV ngành 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

5 Danh sách SV kiến tập 08/2024 Khoa KT-QTKD  

6 Tiểu luận thu hoạch sau khi kiến tập 2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

https://drive.google.com/drive/folders/1A-iFP7lLGdhbF31lZajAp3MVQrLRBtbk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tKBAF5Icn3vNE6_Exp__fhQr16lSczgR?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 Danh sách đề tài NCKH của SV 08/2024 Khoa KT-QTKD  

8 
Kế hoạch, hình ảnh các buổi báo cáo chuyên 

đề cho SV 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

9 
Danh sách giảng viên Doanh nghiệp tham 

giảng dạy 
2019 - 2024 Khoa KT-QTKD  

H4.04.03.04  Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ 2019-2024 Khoa KT-QTKD  

H4.04.03.05  
Hoạt động sinh hoạt chuyên đề, khởi 

nghiệp, NCKH sinh viên 
2019-2024 

Khoa KT-QTKD 
 

H4.04.03.06  Biên bản họp lớp 2019-2024 Khoa KT-QTKD  

H4.04.03.07  
Thống kê nguồn tư liệu phục vụ hoạt động 

dạy và học 
08/2024 Khoa KT-QTKD  

H4.04.03.08 

1 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên quan 

trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục 

năm học 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của SV về hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên trước tốt 

nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/16g6kyEXCv7p5cf5YUmjGfoX1-W8q_GLw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d1NBDKCb9EhiFmsBX_xzuf4ST3Cx1C6Q?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 5 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 5.1 Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

  H5.05.01.01 

1 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở 

Trường Đại học Tân Tạo 2017 + Quy chế đính kèm 

2702/QĐ-TTU.17 

ngày 27/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

"Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017" + Quy chế đào 

tạo sửa đổi đính kèm 

45/QĐ-TTU.18 

ngày 29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy chế đào tạo đính kèm 

31/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 30/6/2021 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

kèm theo Quyết định số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 và Quy chế đào tạo đại học của Trường 

Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết định số 45/QĐ-

TTU.18 ngày 29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1NekPWn442CLfCjJD5GmTYYWYilpZR__K?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết 

định số 31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

H5.05.01.02 

1 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trên máy 

tính + Quy định kèm theo 

104/QĐ-TTU.20 

ngày 23/12/2020 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy định kèm theo. 

119/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 

kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính 

quy của Trường ĐH Tân Tạo + Quy định kèm theo 

223/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

4 Quy trình thi kết thúc học phần 2022 2022 Trường ĐHTT  

5 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên + Quy định kèm theo 

270/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

H5.05.01.03 

1 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 

ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1N2rVaa4ek5oM28iL1eODjg1OmWFuVmRS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZIhKM-w-ciam94DsBXnvQ3DgAXRsuPqO?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

H5.05.01.04 

1 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở 

Trường Đại học Tân Tạo 2017 + Quy chế đính kèm 

2702/QĐ-TTU.17 

ngày 27/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

"Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017" + Quy chế đào 

tạo sửa đổi đính kèm 

45/QĐ-TTU.18 

ngày 29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy chế đào tạo đính kèm 

31/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 30/6/2021 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

kèm theo Quyết định số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 và Quy chế đào tạo đại học của Trường 

Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết định số 45/QĐ-

TTU.18 ngày 29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/open?id=1pLd-6eZnfz7Zb_2pK4V6IZ1n0uqRvwp4&usp=drive_copy
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết 

định số 31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

6 Quy định đánh giá kết quả học tập 2020 Trường ĐHTT  

7 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện Đồ án/Khóa 

luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp trong CTĐT trình 

độ đại học 

2022 Trường ĐHTT  

8 Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực tập 2022 Trường ĐHTT  

H5.05.01.05 

1 Sổ tay SV 

2018: 50/QĐ-

TTU.18 ngày 

01/08/2018 

2021: 32/QĐ-

TTU.21 ngày 

30/6/2021 

Trường ĐHTT  

2 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” 

năm học 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 5.2 
Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản 

hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

  H5.05.02.01 1 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở 

Trường Đại học Tân Tạo 2017 + Quy chế đính kèm 

2702/QĐ-TTU.17 

ngày 27/02/2017 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/open?id=11jNZl81M5lyhGH5YZSgiM5RvpKxoewXN&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Us7DE6KQYPf3Zivsh-esMzixNvA4KcUq&usp=drive_copy
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

"Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017" + Quy chế đào 

tạo sửa đổi đính kèm 

45/QĐ-TTU.18 

ngày 29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy chế đào tạo đính kèm 

31/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 30/6/2021 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

kèm theo Quyết định số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 và Quy chế đào tạo đại học của Trường 

Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết định số 45/QĐ-

TTU.18 ngày 29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết 

định số 31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

H5.05.02.02 1 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trên máy 

tính + Quy định kèm theo 

104/QĐ-TTU.20 

ngày 23/12/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/open?id=1VEaY3VBPJ7B7QyLOC5_Xc5KE5IdZfy7s&usp=drive_copy
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy định kèm theo. 

119/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 

kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính 

quy của Trường ĐH Tân Tạo + Quy định kèm theo 

223/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

4 Quy trình thi kết thúc học phần 2022 2022 Trường ĐHTT  

5 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên + Quy định kèm theo 

270/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

6 Quy định hoạt động NCKH sinh viên 
279/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

7 Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực tập 2022 Trường ĐHTT  

H5.05.02.03 

1 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 

ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

H5.05.02.04 1 Sổ tay SV 

2018: 50/QĐ-

TTU.18 ngày 

01/08/2018 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/open?id=1i6rqs1aqvZp4lkZ3hZmiZis-VV7XpHFY&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1yC0ONJoFYwwnkGbsB8a9tg7nKMmOk1Bi?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2021: 32/QĐ-

TTU.21 ngày 

30/6/2021 

2 Tài liệu “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.02.05  Bảng điểm quá trình 2019-2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H5.05.02.06  Hồ sơ thực tập tốt nghiệp/ khóa luận  2021-2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H5.05.02.07  
Công bố quy định về kiểm tra đánh giá KQHT trên 

website 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

H5.05.02.08  Cổng thông tin sinh viên Hình ảnh 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

H5.05.02.09  
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học trước tốt 

nghiệp 
2019-2024 

Phòng KT-

BĐCL 
 

Tiêu chí 5.3 Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

  H5.05.03.01 

1 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trên máy 

tính + Quy định kèm theo 

104/QĐ-TTU.20 

ngày 23/12/2020 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy định kèm theo. 

119/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1TnCB4zQXyBCrS1etWRVbRAVXhKpKGaAb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yvnPjflFAUVWvKyWyxmhwGksUDE04Fvj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qmtUCbLa9urk8NbyxlLP72ggaDQplD19?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16bPYtGmWcjmy7FSkeNtffXgmh-QDM_X8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RohpWsjNNVsnV9zmZk4hI7NMiiDuxhYr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YO9NCL27kNVlvXzaVZhoRjcQyoDyCXyd?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 

Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 

kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính 

quy của Trường ĐH Tân Tạo + Quy định kèm theo 

223/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

4 Quy trình thi kết thúc học phần 2022 2022 Trường ĐHTT  

5 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên + Quy định kèm theo 

270/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

6 Quy định hoạt động NCKH sinh viên 
279/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

7 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực tập 

Quy trình thực tập 
2022 

Khoa KT-

QTKD 
 

8 

Quyết định ban hành Quy định về hướng dẫn và tổ 

chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ 

chính quy của Trường Đại học Tân Tạo 

224/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

H5.05.03.02 

1 
Quyết định ban hành CTĐT và Bản mô tả CTĐT các 

ngành trình độ đại học Trường ĐHTT 

62/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 21/04/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

78/QĐ-TTU.19 

ngày 19/7/2019 
Trường ĐHTT  

3 
Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các 

CTĐT trình độ đại học Trường ĐHTT 

34/QĐ-TTU.21 

ngày 16/7/2021 
Trường ĐHTT  

4 
Quyết định về việc ban hành ĐCCTHP các CTĐT 

trình độ đại học Trường ĐHTT 

95/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 15/7/2022 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1jy00FCbR7-NTmqaqAWbeKcDq7zgaYRAC?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H5.05.03.03 
1 

Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 

kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính 

quy của Trường ĐH Tân Tạo + Quy định kèm theo 

223/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

2 Quy trình thi kết thúc học phần 2022 2022 Trường ĐHTT  

H5.05.03.04  Đề thi và đáp án được duyệt 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H5.05.03.05 

1 
Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp/ báo cáo thực tập 

tốt nghiệp - Khoa KT-QTKD 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
 

2 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực tập 

Quy trình thực tập 
2022 

Khoa KT-

QTKD 
 

3 Dữ liệu về kết quả chấm thi 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

H5.05.03.06 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng lớp học phần các 

năm 
2019 - 2024 Phòng QLĐT  

2 
Báo cáo tổng hợp tình hình thi kết thúc học phần và 

đánh giá chất lượng lớp học các năm 
2019 - 2024 

Phòng KT-

BĐCL 
 

3 

Báo cáo khảo sát, tổng hợp ý kiến phản hồi các BLQ 

về PPĐG 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV 

2019 - 2024 Phòng QLĐT  

Tiêu chí 5.4 Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập  

https://drive.google.com/drive/folders/1BgRJ4iuZO8lEUklD7b8BZvpU8kUdgzDH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dWxX6bZoLimXYnjOLEK6j5aZCVDyd6X8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1acWcxlz5vDunt0M3p6WgTxQ-QSYt3X0X?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dWuTpp_XEXlMUmuo3TfCNMLz6PVo6xsV?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

  H5.05.04.01 

1 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở 

Trường Đại học Tân Tạo 2017 + Quy chế đính kèm 

2702/QĐ-TTU.17 

ngày 27/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

"Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017" + Quy chế đào 

tạo sửa đổi đính kèm 

45/QĐ-TTU.18 

ngày 29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy chế đào tạo đính kèm 

31/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 30/6/2021 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

kèm theo Quyết định số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 và Quy chế đào tạo đại học của Trường 

Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết định số 45/QĐ-

TTU.18 ngày 29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết 

định số 31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1ISbUH0RdnHHCAUFGKBgz99G9wTwmxz0N?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H5.05.04.02 

1 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trên máy 

tính + Quy định kèm theo 

104/QĐ-TTU.20 

ngày 23/12/2020 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy định kèm theo. 

119/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 

kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính 

quy của Trường ĐH Tân Tạo + Quy định kèm theo 

223/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

4 Quy trình thi kết thúc học phần 2022 2022 Trường ĐHTT  

5 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên + Quy định kèm theo 

270/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

6 Quy định hoạt động NCKH sinh viên 
279/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  

7 
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề, đồ án, thực tập 

Quy trình thực tập 2022 
2022 Trường ĐHTT  

8 Sổ tay sinh viên 

2018: 50/QĐ-

TTU.18 ngày 

01/08/2018 

2021: 32/QĐ-

TTU.21 ngày 

30/6/2021 

Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1Gurv0j49tKXP4_WxbqPagdPAwiIzt9t2?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

9 
Các văn bản quy định được đăng tải trên Website 

trường 
Hình ảnh Trường ĐHTT  

H5.05.04.03 

1 
Tài khoản người học trên hệ thống giám sát 

https://intranet.ttu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 Mẫu bảng điểm Hình ảnh Phòng QLĐT  

3 Lịch thi học kỳ 2019 - 2024 
Nhóm Chuyên 

trách 
 

4 Bảng điểm các học phần 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

5 Đề thi kết thúc học phần 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

6 Danh sách SV bị cảnh cáo học vụ qua các năm 2019 - 2024 Phòng QLĐT  

7 Hồ sơ phúc khảo bài thi các năm 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

8 
Thông báo kết quả đánh giá NH qua intranet  

https://intranet.ttu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Phòng KT-

BĐCL 
 

H5.05.04.04  
Danh sách NH nhận học bổng, bằng khen (học bổng, 

thành tích nghiên cứu, ...) 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H5.05.04.05 

1 Mẫu phúc khảo 2019 - 2024 
Phòng KT-

BĐCL 
 

2 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV 
2019-2024 P. QLĐT  

https://drive.google.com/drive/folders/19zujdzJIQcQ0oljR6J9vAid6QSaRCwyo?usp=drive_link
https://intranet.ttu.edu.vn/
https://intranet.ttu.edu.vn/
https://intranet.ttu.edu.vn/
https://intranet.ttu.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1VKVuemDunrhqUWnIAIF96_g83Kt1ZSMD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JKxHIJwvIaxwESR2fkVVStqfzanc75va?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 5.5 NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

  H5.05.05.01 

1 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo Đại học ở 

Trường Đại học Tân Tạo 2017 + Quy chế đính kèm 

2702/QĐ-TTU.17 

ngày 27/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong 

"Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 27/02/2017" + Quy chế đào 

tạo sửa đổi đính kèm 

45/QĐ-TTU.18 

ngày 29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quyết định v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy chế đào tạo đính kèm 

31/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 30/6/2021 
Trường ĐHTT  

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học ở Trường Đại học Tân Tạo 

kèm theo Quyết định số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 và Quy chế đào tạo đại học của Trường 

Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết định số 45/QĐ-

TTU.18 ngày 29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1mMDkQ5DoKSQHBjaF3iKK-ALPh-78E9B6?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một số điều trong 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường Đại học Tân Tạo kèm theo Quyết 

định số 31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 07/11/2023 
Trường ĐHTT  

6 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trên máy 

tính + Quy định kèm theo 

104/QĐ-TTU.20 

ngày 23/12/2020 
Trường ĐHTT  

7 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần theo hình thức trực tuyến của Trường Đại 

học Tân Tạo + Quy định kèm theo. 

119/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
Trường ĐHTT  

8 

Quyết định ban hành quy định về công tác tổ chức thi 

kết thúc học phần dành cho sinh viên đại học hệ chính 

quy của Trường ĐH Tân Tạo + Quy định kèm theo 

223/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 30/12/2022 
Trường ĐHTT  

9 Quy trình thi kết thúc học phần 2022 2022 Trường ĐHTT  

10 
Quyết định v/v ban hành Quy định một số nội dung về 

công tác tổ chức thi tốt nghiệp ngành Y đa khoa 

47/QĐ-TTU.19 

ngày 13/5/2019 
Trường ĐHTT  

11 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên + Quy định kèm theo 

270/QĐ-ĐHTT.23 

ngày 29/12/2023 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H5.05.05.02 

1 Sổ tay SV 

2018: 50/QĐ-

TTU.18 ngày 

01/08/2018 

2021: 32/QĐ-

TTU.21 ngày 

30/6/2021 

Trường ĐHTT  

2 
Trang thông tin điện tử của Trường có thông tin về 

việc phản hồi của người học 
Hình ảnh Trường ĐHTT  

H5.05.05.03  Biên bản họp lớp 2019-2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H5.05.05.04  
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học trước tốt 

nghiệp 
2019 - 2024 Phòng QLĐT  

H5.05.05.05   

Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về 

kết quả học tập của NH 

Tổng hợp kết quả khiếu nại 

2019 - 2024 

P. KT-BĐCL 

Khoa KT-

QTKD 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1XSk2NZDrmdnm1SZNmWL8mv4Nvxjo9X6o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XepVzKrhKl8Slq4LUkmsoEWbYQs5zxi5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12Kqjqg3kB1ZFz6qU8yQtNMMN99Vn2QGW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lVgc6I-0ShVT7jcr8X1uyc8tv-mPknhi?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 6 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.1 
Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho 

nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H6.06.01.01 

1 
Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng năm 

2021 

95/QĐ-TTU.21 ngày 

11/10/2021 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 

2026, định hướng đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT  

H6.06.01.02  Bảng mô tả công việc của GV 
39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.01.03  Thông báo rà soát Quy hoạch qua các năm 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.01.04 

1 
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức của Bộ Nội vụ 

03/NĐHN-BNV 

21/5/2019 
Bộ Nội vụ  

2 
Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 

khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường 

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

3 Danh sách giảng viên cơ hữu theo chuyên ngành 2024 Phòng TCHC  

H6.06.01.05 1 

Danh sách và Hồ sơ GV Khoa KT-QTKD (Thông 

tin về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên 

môn của GV) 

2024 Phòng TCHC  

H6.06.01.06 
1 Lý lịch khoa học giảng viên 2024 Phòng TCHC  

2 Quyết định bổ nhiệm giảng viên 2024 Phòng TCHC  

https://drive.google.com/drive/folders/13_UQKIbD8rjpPeCc1VKBUkoNnpiV131p
https://drive.google.com/drive/folders/1Y8amz8LDHFoMlsjr9OcRUBRuM4J3hAnf
https://drive.google.com/drive/folders/1A4biepNisrJ9bNaz3usTOQyxxhqk8t3A?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1E0l0lfNekZkYfEWfpv71o08f9qyWxeJY
https://drive.google.com/drive/folders/1eEeywPQxKX9AQ9XmBtCerScffJP9kLIT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1REbEb3S3sysx7D6tZKk9py5tdNz-7zCz
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 Bằng cấp chứng chỉ 2024 Phòng TCHC  

H6.06.01.07 

1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

2 
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng CB, 

GV, NV 
09/2024 

Trường 

ĐHTT 
 

3 Kết quả đào tạo bồi dưỡng 09/2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.01.08 

1 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Trường 

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 

Trường 

ĐHTT 
 

2 Quyết định bổ nhiệm trong chu kỳ đánh giá 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.01.09  Thông báo thu hút tuyển dụng trình độ cao 2024 
Nhóm 

Chuyên trách 
 

H6.06.01.10 

1 Luật lao động 2019 
45/2019/QH14 

20/11/2019 
Quốc hội  

2 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 
135/2020/NĐ-CP 

18/11/2020 
Chính phủ  

3 Luật bảo hiểm xã hội 
58/2014/QH13 

20/11/2014 
Quốc hội  

https://drive.google.com/drive/folders/1R3MN9BQRDlxaLA18Ykskh50rSsqrfXao?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QHa_soa8JqWfq14cZKXBvgjx9pceMMOD
https://drive.google.com/drive/folders/1zi7iSVuAPb0VkFpPuITmWbLk8da_5JX2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ib4RnDF0OBtE1yJRHEm_JkryWwxotAvj
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

4 Luật viên chức 
58/2010/QH12 

15/11/2010 
Quốc hội  

5 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

Công chức và Luật Viên chức 

52/2019/QH14 

25/11/2019 
Quốc hội  

6 Luật Giáo dục 
43/2019/QH14 

14/6/2019 
Quốc hội  

7 Luật Giáo dục đại học 
08/2012/QH13 

18/6/2012 
Quốc hội  

8 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 

34/2018/QH14 

19/11/2018 
Quốc hội  

Tiêu chí 6.2 
Tỷ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng 

hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H6.06.02.01  Thống kê số học phần mời thỉnh giảng 09/2024 
Khoa KT - 

QTKD 
 

H6.06.02.02 

1 Bảng thống kê khối lượng giảng dạy của GV 09/2024 
Trường 

ĐHTT 
 

2 Bảng thống kê khối lượng NCKH của GV 09/2024 
Trường 

ĐHTT 
 

3 
Bảng thống kê hoạt động phục vụ cộng đồng của 

GV 
09/2024 

Trường 

ĐHTT 
 

4 Bảng phân công khối lượng giảng dạy của GV 09/2024 
Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ml0gsRl8xWpX_7Ve8yg2diNuWiCpSlqw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ElspuR-aTHLrnIJiOMufETA_Fgblm4YM?usp=drive_link


46 

 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

5 Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động 09/2024 
Trường 

ĐHTT 
 

6 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, NV hàng 

tháng 
09/2024 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.02.03 

1 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

Trường 

136/QĐ-ĐHTT.22 

24/08/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

2 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và hướng 

dẫn thực hiện các hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ cộng đồng của Trường 

16/QĐ-ĐHTT.23 

14/08/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.02.04 

1 
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động khoa 

học công nghệ của Trường ĐHTT 

129/QĐ-TTU.14 ngày 

19/09/2014 

Trường 

ĐHTT 
 

2 Quy trình thực hiện báo cáo khoa học 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

3 
Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên 

Trường 

278/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

29/12/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

4 Quy trình thực hiện đề tài NCKH sinh viên 
12/QĐ-TTU.22 ngày 

16/03/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.02.05  
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường ĐHTT 

0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.02.06 1 
Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 

khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường 

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1woAdQPKbRW-9xcWYxvXu2FLTNWQGgWUx
https://drive.google.com/drive/folders/1qaWfsWCH8CwX42m_91Ys9__uo6XEPzTA
https://drive.google.com/drive/folders/113iKajz_OFearEVsT6DXgo4ha3L89azx
https://drive.google.com/drive/folders/1Y0XTiC65PijYdSSxtiCCQF-g24L-4Hfl
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.3 
Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển 

được xác định và phổ biến công khai 

 

H6.06.03.01 

1 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 

chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Trường 

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Nghị định Chính phủ về Quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức 

115/2020/NĐ-CP 

25/9/2020 
Chính phủ  

3 

Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

85/2023/NĐ-CP 

07/12/2023 
Chính phủ  

4 Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022 2022 HĐT ĐHTT  

H6.06.03.02 

1 
Website Trường 

https://ttu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Nhóm 

Chuyên trách 
 

2 
Website Khoa 

https://sbe.ttu.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Nhóm 

Chuyên trách 
 

H6.06.03.03 1 Thông báo thu hút nhân lực trình độ cao Hình ảnh 
Nhóm 

Chuyên trách 
 

H6.06.03.04 

1 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 

2026, định hướng đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT  

2 Thông báo rà soát Quy hoạch qua các năm 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ijsIdYO_XFlZff_OWyxWywUqDUmwNT64
https://drive.google.com/drive/folders/1wlixx8d39nY4nOGMl1qPuK5bm1C4SoS7
https://ttu.edu.vn/
https://sbe.ttu.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1woAdQPKbRW-9xcWYxvXu2FLTNWQGgWUx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-UxO3SUcCW8JFXvYqwdw2EDhaoEs23rf
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng qua các năm 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.03.05  Link thông báo tuyển dụng cán bộ, nhân viên 2024 
Nhóm 

Chuyên trách 
 

H6.06.03.06  Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ, nhân viên 2024 
Nhóm 

Chuyên trách 
 

H6.06.03.07 

1 
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng nhân sự 

Trường ĐHTT 

0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Quyết định về việc phê duyệt bản mô tả công việc, 

khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường 

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.03.08  

Danh sách giảng viên, cán bô nhân viên được bổ 

nhiệm, điều chuyển trong 05 năm của chu kỳ đánh 

giá 

2024 
Trường 

ĐHTT 
 

Tiêu chí 6.4 Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá 

 

H6.06.04.01 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá đội 

ngũ Trường ĐHTT 

1503/QĐ-TTU.17 

Ngày 15/03/2017 

Trường 

ĐHTT 
 

2 Lý lịch khoa học của GV 07/2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.04.02  
Quyết định ban hành bảng mô tả công việc các vị trí 

việc làm của Trường ĐHTT 

Số 39A/QĐ-TTU.18 

Ngày 25/05/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.04.03  
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng nhân sự 

Trường ĐHTT 

0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 

Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/154vn3JcQDOjG2gVjT3IpyFEmkBQ8C-4f
https://drive.google.com/drive/folders/1Z5K7f-AS7MM9z7JAjyuUYvsdgOzu6-l7
https://drive.google.com/drive/folders/115thmenFAExyjfGyVyzNX1UXgPPl_Jyr
https://drive.google.com/drive/folders/1d_beOSwzgnYf8o0pirZrSYmZKK2N9_nV
https://drive.google.com/drive/folders/1wbKxTxUuPgiaGDUSWUX9LNrdh3i4SCfL
https://drive.google.com/drive/folders/1Zq90m2CNjjB4_cdG06PnKZJD7imjckw8
https://drive.google.com/drive/folders/1mkYioKM1x1OAv-c5ixoBixPDq0vNnQO2
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H6.06.04.04  Quy định Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

129/QĐ-TTU.14 ngày 

19/09/2014 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.04.05  
Quyết định ban hành quy định chế độ làm việc của 

giảng viên Trường ĐHTT 

136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.04.06  Quy chế chính sách thu nhập của Tập đoàn Tân Tạo 
2006/HĐQT-17 ngày 

20/06/2017 
Tập đoàn  

H6.06.04.07 

1 
Biên bản họp về việc đánh giá, phân loại giảng 

viên, nhân viên Trường ĐHTT 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Biên bản họp đánh giá, phân loại giảng viên, nhân 

viên Khoa 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
 

H6.06.04.08  
Quyết định ban hành Quy định về việc Thi đua, 

Khen thưởng Trường ĐHTT 

111/QĐ-ĐHTT.22 

Ngày 03/8/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

 

H6.06.04.09  Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng 
151/QĐ-ĐHTT.22 

Ngày 16/09/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.04.10 

1 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua 
250/QĐ-ĐHTT.23 

29/11/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Quyết định khen thưởng giảng viên có thành tích 

Nghiên cứu khoa học xuất sắc 

142/QĐ-ĐHTT.2022 

ngày 26/08/2022 

230/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

10/11/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Uzxt9CI4USzHPSpSL24c2gX6TQDFpWQv
https://drive.google.com/drive/folders/104Jzzp0lA7lakDTgypn2E2s49ze1y9q1
https://drive.google.com/drive/folders/1zijFIBMCZnEzRcIlLcxlCOco84gO0T1D
https://drive.google.com/drive/folders/1Dr9PsAMuH_Wl5MM_hAFvtf72nS1Cnpj6
https://drive.google.com/drive/folders/1PC_4iEYzsWUP_vHaXVseu0nnWzOveLNv
https://drive.google.com/drive/folders/1nFQFJSNl6kfcSMA1fFkLIcIOlHBj3pW6
https://drive.google.com/drive/folders/1lky38F-PhjGunXmxkm4-aDygxirsqQeS
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H6.06.04.11 

1 Kế hoạch khảo sát hằng năm 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

2 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT 
 

Tiêu chí 6.5 
Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó 

 

H6.06.05.01  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.05.02  Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H6.06.05.03  Tổng hợp tập huấn bồi dưỡng 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.05.04 

1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

2 
Thông báo triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT 
 

3 Danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

4 Chứng chỉ GV tham gia các khóa học tập 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.05.05 1 Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 

Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1K-2_pF1ld4Mtlun7ln32Uy36CjEjCrim?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CmSlu2bQinAui-IcDTS00xOne97guqjr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ltd-5n2vf56kUUBh84ZqfbWntA3Yy82e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I6o6jTTLnDvnz8-APrWI5bPtAPFyBSJc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13TbCjbCzBILckzklSWCMYxDhuOttgPS9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_8DOzVb_ilYnT49fK2xrRoHlAA1shNjv
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

Trường 

129/QĐ-TTU.14 ngày 

19/09/2014 

279/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

29/12/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

3 Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên Trường 

223/QĐ-TTU.16 ngày 

22/11/2016 

278/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

29/12/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.05.06 

1 
Quyết định cử cán bộ khoa tham gia các khóa đào 

tạo 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT 
 

2 Các quyết định cử đi học trong và ngoài nước 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.05.07 1 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cá bộ, nhân 

viên năm 2023, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng các bộ, nhân viên năm 2024 

2023 
Trường 

ĐHTT 
 

Tiêu chí 6.6 
Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 H6.06.06.01 

1 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

Trường 

136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác 

thi đua, khen thưởng của Trường 

111/QĐ-ĐHTT.22  

Ngày 03/8/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

3 Hướng dẫn đánh giá, phân loại, xét thi đua 
46/TB-ĐHTT.23 

ngày 28/07/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cz2eNupTafTWuVHPS5fJF78e0RkgnLQM
https://drive.google.com/drive/folders/1AixWF1kyf4tXKIe-Mw0iPYlrjnZQKI3b
https://drive.google.com/drive/folders/1mKrb6kQblfNLtn7pEwLMQZYG_w1EY036
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H6.06.06.02  Quy chế thi đua khen thưởng của Trường 
111/QĐ-ĐHTT.22  

Ngày 03/8/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.06.03  
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và 

Hoạt động của Trường ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 

ngày 01/12/2021 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.06.04 

1 Biên bản họp Khoa định kỳ 2019 - 2024 
Khoa KT - 

QTKD 
 

2 
Biên bản họp đánh giá, phân loại giảng viên, nhân 

viên Khoa 
2019 - 2024 

Khoa KT - 

QTKD 
 

H6.06.06.05 

1 Đề nghị khen thưởng 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

2 Quyết định khen thưởng năm học 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.06.06  Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 
0909/QĐ-TTU.20 

09/09/2020 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.06.07  Kế hoạch năm học của Khoa KT - QTKD 2019 - 2024 
Khoa KT - 

QTKD 
 

H6.06.06.08  
Dữ liệu thống kê về NCKH và phục vụ cộng đồng 

hằng năm của Trường 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.06.09  Hội nghị cán bộ công nhân viên 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

Tiêu chí 6.7 
Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng 

https://drive.google.com/drive/folders/1-0yZjWRntl2TxrehK_kpfpBt1ny1S5qC
https://drive.google.com/drive/folders/1N9jaNILZhp4KP-1Sw9kya1sYyilz9k5f
https://drive.google.com/drive/folders/1v6aTcmUEjDEJ7QnSbES9oZ2a2xtqK94H?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hvwwIASf7XbNttfeFh6dcJ2ZS0E7oIvd
https://drive.google.com/drive/folders/1ebTQhQP-dk5hT6_aVe2LyulS10WbSQDI
https://drive.google.com/drive/folders/1aMXnBAuowbKWBmaNU5V8IzxdeC4g4HeR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/143BL24sFBH6nY3Wxr0e96tCPY-Io_8QR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xXPyzzD8Ize8bkcCF-mDqiVDhhEpaghn?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

 

H6.06.07.01 

1 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 

2026, định hướng đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT  

2 Quy định chế độ làm việc của GV Trường 
136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.07.02 

1 
Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 

cán bộ, nhân viên 

46/TB-ĐHTT.23 

ngày 28/07/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

2 
Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác 

thi đua, khen thưởng của Trường 

111/QĐ-ĐHTT.22  

Ngày 03/8/2022 

Trường 

ĐHTT 
 

3 Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, nhân viên 2019 - 2024 
Trường 

ĐHTT 
 

4 
Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại 

cán bộ, nhân viên 

46/TB-ĐHTT.23 

ngày 28/07/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

5 
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi 

đua 

46/TB-ĐHTT.23 

ngày 28/07/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

6 
Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ của Trường 

279/QĐ-ĐHTT.23, 

ngày 29/12/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

7 Quy chế về hoạt động NCKH của sinh viên Trường 

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016; 278/QĐ-

ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

Trường 

ĐHTT 
 

H6.06.07.03 1 
Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH của 

Trường 
2019 - 2024 

Phòng 

QLKH - 

HTQT 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lfshl8-OAQp6WrT95ulyN4OyqcC87iIy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/113RsPWOrCl8XoR8NuY224RUL1FLiXij7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gF_qFCATeqjJ9XvoxDONjSB7G5cxivHG?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H6.06.07.04 

1 Bảng ấn phẩm nghiên cứu của GV của Khoa 2019 - 2024 
Khoa KT- 

QTKD 
 

2 
Báo cáo kết quả đánh giá hoạt động NCKH của 

Trường 
2019 - 2024 

Phòng 

QLKH - 

HTQT 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Cc1XnrlaPfYfAj-VbhJ6ikU_9bEYAS2q?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 7 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 7.1 
Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch 

vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 

H7.07.01.01 

1 Quyết định về việc công bố tầm nhìn, sứ mạng 
95/QĐ-TTU.21 ngày 

11/10/2021 
Trường ĐHTT  

2 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 

2026, định hướng đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT  

H7.07.01.02  Thông báo tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.01.03 1 
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng 

nhân sự Trường ĐHTT 

0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT  

H7.07.01.04 

1 Bảng mô tả công việc của nhân viên 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

2 
Quyết định ban hành bảng mô tả công việc các 

vị trí việc làm của Trường ĐHTT + kèm mô tả 

39A/QĐ-TTU.18 ngày 

25/05/2018 
Trường ĐHTT  

3 Đề án vị trí việc làm năm 2022 
21/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 14/01/2022 
Trường ĐHTT  

H7.07.01.05  Chức năng, nhiệm vụ thư viện 2014 Trường ĐHTT  

H7.07.01.06  Mô tả công việc của nhân viên 2022 Trường ĐHTT  

H7.07.01.07 

1 
Phiếu khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả khảo 

sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của giảng 

viên, nhân viên về các lĩnh vực hoạt động của 

Nhà trường 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1uw0RKbt0pppooG01LO6ckgpmSyl67kfK
https://drive.google.com/drive/folders/18rNUqexEn76eVW6P2PwOmNmw2f5GgEKp
https://drive.google.com/drive/folders/1nxlucS3JzLeTt46LkXssabtK3kbwG_qq
https://drive.google.com/drive/folders/1v9FMyP-8mTppP8n7FA4wwS5i_MTU3kKi
https://drive.google.com/drive/folders/1YxkDZBLt452xIE2xtNI4NsKhkt6oEBu3
https://drive.google.com/drive/folders/1Ljq2Jnlmc_agcvhq57c1z7voFnCVUYml
https://drive.google.com/drive/folders/1IkJGMI9e4A-XOvNEZPRyhiFawPKXRYGy?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên 

về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 7.2 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

 

H7.07.02.01 

1 
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức của Bộ Nội vụ 
03/NĐHN-BNV 21/5/2019 Bộ Nội vụ  

2 
Nghị định Chính phủ về Quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

115/2020/NĐ-CP 

25/9/2020 
Chính phủ  

3 

Nghị định Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

85/2023/NĐ-CP 

07/12/2023 
Chính phủ  

4 
Quyết định ban hành Quy định tuyển dụng 

nhân sự Trường ĐHTT 

0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT  

5 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Trường 

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 
Trường ĐHTT  

6 Đề án vị trí việc làm năm 2022 
21/QĐ-TTU.22 

ngày 14/01/2022 
Trường ĐHTT  

H7.07.02.02  Thông báo tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.02.03  Thông báo kết quả tuyển dụng 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/10n3VpJyb24XJi6NRLlMQMFSRkUiJPY6w
https://drive.google.com/drive/folders/1Xl_MdZ1ImSM2Qyff5i4jl8UBk-lssK6V
https://drive.google.com/drive/folders/1m8OVLpcG6nIYyWRKv9yCnF6rQ5Fc4b2g
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H7.07.02.04 

1 Quy định tuyển dụng 
0406/QĐ-TTU.18 

Ngày 04/06/2018 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Trường 

63/QĐ-TTU.17 ngày 

22/3/2017 
Trường ĐHTT  

H7.07.02.05 

1 Luật lao động 2019 45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc hội  

2 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 
135/2020/NĐ-CP 

18/11/2020 
Chính phủ  

3 Luật bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội  

4 Luật viên chức 58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội  

5 
Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, Công chức và Luật Viên chức 
52/2019/QH14 25/11/2019 Quốc hội  

6 Luật Giáo dục 43/2019/QH14 14/6/2019 Quốc hội  

7 Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 18/6/2012 Quốc hội  

8 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học 
34/2018/QH14 19/11/2018 Quốc hội  

9 Hợp đồng lao động 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

10 Quyết định bổ nhiệm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 7.3 Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

 H7.07.03.01  Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1EUooIkf9Vrwrzip9l9WfgcRQs2G7fyLc
https://drive.google.com/drive/folders/101-OpLjQrud7MwjiLTDgHgsWvajfIr2b
https://drive.google.com/drive/folders/19QUEHNYTJPw6DssGgxcFWErq84AGUoTx?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H7.07.03.02  
Thông báo về việc hướng dẫn đánh giá, phân 

loại cán bộ, nhân viên 

46/TB-ĐHTT.23 

ngày 28/07/2023 
Trường ĐHTT  

H7.07.03.03  
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh 

giá đội ngũ Trường ĐHTT 

1503/QĐ-TTU.17 

Ngày 15/03/2017 
Trường ĐHTT  

H7.07.03.04  
Quyết định ban hành Quy định về việc Thi 

đua, Khen thưởng Trường ĐHTT 

111/QĐ-ĐHTT.22 

Ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT  

H7.07.03.05  Nội quy lao động 
16/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/2/2023 
Trường ĐHTT  

H7.07.03.06 

1 Đề án vị trí việc làm 
21/QĐ-ĐHTT.22 Ngày 

14/01/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quyết định ban hành bản mô tả công việc các 

vị trí việc làm của Trường ĐHTT 

39A/QĐ-TTU.18 

ngày 25/05/2018 
Trường ĐHTT  

H7.07.03.07 

1 

Link trang Web trường thông báo tuyển dụng 

https://ttu.edu.vn/tuyen-dung-vi-tri-chuyen-

vien-video-editor/ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Ảnh chụp màn hình Thông báo tuyển dụng 

trên website 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.03.08 

1 Quy định đánh giá hoàn thành công việc 2017 Tập Đoàn  

2 Biên bản họp đánh giá kết quả KPI 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 Biên bản họp đánh giá đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.03.09 1 
Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng 

151/QĐ-ĐHTT.22 

ngày 16/9/2022 
Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/1xzXTkAaat5QsMIX299F0vQ2sDgyhN5ZT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RLaH6WCe4yBJMUBMWTNZ-Bh5YfgvY4AF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hph_SyIC-2On3TZDFi_M4aqxHMT1RkTy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15czQduwIO0kEgze2-vPDDsATds-xrJY8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HEHxD5gLe-5TE921qfGEpuHgNamxvzNy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fYgZv8zXbMw9UQSigVcCmvET16E0FonN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QSWVPVTcd5IcfCMuxNrZwxHBvNIE45ac?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iR1SEn114ZCTptRfwFKV7wfUJnEijuYt?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 
Biên bản họp của các đơn vị và Hội đồng thi 

đua khen thưởng 
2022-2023 Trường ĐHTT  

3 Quyết định khen thưởng 2022-2023 2022-2023 Trường ĐHTT  

H7.07.03.10 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên, nhân 

viên về điều kiện, môi trường làm việc tại Nhà 

trường 

2023 Trường ĐHTT  

2 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của sinh 

viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 

của Nhà trường 

2023 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 7.4 
Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai 

để đáp ứng nhu cầu đó 

 

H7.07.04.01  
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng Trường 
2023 Trường ĐHTT  

H7.07.04.02  

Thông báo/ kế hoạch các lớp bồi dưỡng, an 

toàn lao động, PCCC, Quốc phòng - An ninh, 

Kỹ năng mềm, ngạch chuyên viên 

2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.04.03  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.04.04  
Kết quả bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán 

bộ - Giảng viên - Nhân viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.04.05  Quyết định cử đi học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 7.5 
Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

https://drive.google.com/drive/folders/1_uxeo3DDYKxSwBveriuLh9OJea30kjcE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/169pyuyx_X0WlaTMwMiN47dbIla6eXgV3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1odu5M9xOdcNz3SloN2YvBKZ-PJBmbq-B?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14G9e5vXj0UYnfiVd79NkRDEpxzqBpEnG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12tAEZvKDKbgkMX1doPWz2YYV7GJw3reG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uoUQDyy2I4PUq4EcNX5wFVK5uZzI1-iE?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

 

H7.07.05.01 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy chế về công 

tác thi đua, khen thưởng của Trường 

111/QĐ-ĐHTT.22  

Ngày 03/8/2022 
Trường ĐHTT  

2 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

Trường 

136/QĐ-ĐHTT.2022 

24/08/2022 
Trường ĐHTT  

3 
Biên bản họp đánh giá, phân loại giảng viên, 

nhân viên Khoa 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, NV 

hàng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

5 
Kết quả đào tạo, NCKH và các hoạt động 

PVCĐ 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.02  Phiếu đánh giá kết quả CV của NV 09/2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.03 

1 
Biên bản họp đánh giá, phân loại giảng viên, 

nhân viên Khoa 
09/2024 Trường ĐHTT  

2 
Bảng tổng hợp đánh giá xếp loại CB, GV, NV 

hàng năm 
09/2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.04  Nội quy lao động 
16/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/2/2023 
Trường ĐHTT  

H7.07.05.05  
Quyết định về việc công nhận danh hiệu 

LĐTT các năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.06 
1 

Quy chế chính sách thu nhập của Tập đoàn 

Tân Tạo 
2017 Tập đoàn  

2 Biên bản họp đánh giá kết quả KPI 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

https://drive.google.com/drive/folders/170I9doEq5H8Wgim0wTLRcl1bBVBc9sBH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D6GU5nh2shB18bpo-rJbq_uqSm3S-u0n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IiKwdG60tCbRmzKR-iLKmVvS32E-yBG9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15d7622VktADWMcJG6G748yV3M6_XViSq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cLw9qddDXcuGVy51m5F_fo561aBw6HXL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A4eRwJtSuAmzuOv2opqEn7QRw4moTRnQ?usp=drive_link
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 Biên bản họp đánh giá đội ngũ nhân viên 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H7.07.05.07 1 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến giảng 

viên, nhân viên về điều kiện, môi trường làm 

việc của Nhà trường 

2023 Trường ĐHTT  

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1dFVyR2wdzByyuKGISL22ZN73e3f2tlil?usp=drive_link
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Tiêu chuẩn 8 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 8 CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 8.1 Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

 

H8.08.01.01  Đề án tuyển sinh năm  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.01.02  Link chuyên trang tuyển sinh  Hình ảnh  Phòng TTTS  

H8.08.01.03 

1 Tờ rơi tuyển sinh của Trường  Hình ảnh Phòng TTTS  

2 
Bản tin tờ rơi, hình ảnh về tư vấn 

hướng nghiệp, tuyển sinh của Trường  
2024 Phòng TTTS  

3 Website Tuyển sinh của Trường Hình ảnh Phòng TTTS  

4 
Zalo, TikTok quảng bá tuyển sinh của 

Trường  
Hình ảnh Phòng TTTS  

H8.08.01.04  Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh  2019 - 2024 Phòng TTTS  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H8.08.01.05  

Biên bản lấy ý kiến của các bên liên 

quan hàng năm trong việc xây dựng 

và rà soát, đánh giá chính sách tuyển 

sinh, phương pháp tuyển chọn người 

học 

2019 - 2024 Phòng TTTS   

H8.08.01.06 

1 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc 

trường ĐHTT 

0203/QĐ-TTU.17 

ngày 02/03/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc 

trường ĐHTT 

168/QĐ-ĐHTT.21 

ngày 25/12/2021 
Trường ĐHTT  

H8.08.01.07 

1 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Tổ chức và Hoạt động của Trường 

ĐHTT 

0602/QĐ-TTU.17 

ngày 06/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Tổ chức và Hoạt động của Trường 

ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

147/QĐ-TTU.21 

ngày 01/12/2021 
Trường ĐHTT  

Tiêu chí 8.2 Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

 H8.08.02.01 1 Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH 
09/2020/TT-BGDĐT 

7/5/2020 
Bộ GD&ĐT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 Quy trình xây dựng đề án tuyển sinh 2024 Trường ĐHTT  

3 Đề án tuyển sinh  2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.02.03 

1 
Kế hoạch tuyển sinh đại học chính 

quy  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Kế hoạch tư vấn tuyển sinh qua các 

năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.02.04  Link chuyên trang tuyển sinh   2024 Phòng TTTS  

H8.08.02.05  
Biên lấy ý kiến các bên về phương 

pháp tuyển chọn NH 
2019 - 2024 Phòng TTTS  

H8.08.02.06  
Biên bản thống nhất kế hoạch tuyển 

sinh 
2019 - 2024 Phòng TTTS  

H8.08.02.07  
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 

năm 
2019 - 2024 Phòng TTTS  

H8.08.02.08 1 

Báo cáo phân tích tương quan 

(Correlation Coefficient) sự phù hợp 

các tiêu chí tuyển sinh và kết quả học 

tập của sinh viên năm nhất pháp tuyển 

chọn NH 

2023 Phòng TTTS  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 
Thông tư yêu cầu báo cáo thực hiện 

và xác định chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT 
2019 - 2024 Bộ GD&ĐT  

3 

Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh 

theo trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo 

năm 2022 và xác định chỉ tiêu 2023 

6/2023 Trường ĐHTT  

H8.08.02.09 

1 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

sinh  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Quyết định thành lập Ban Thư ký Hội 

đồng tuyển sinh 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 8.3. 
Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Kết quả học tập, khối lượng học tập của 

người học 

 H8.08.03.01 

1 
Quyết định thành lập Hội đồng xét 

tốt nghiệp 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Quyết định thành lập Hội đồng xét 

học vụ 
2019 - 2024 CTSV-HTDN  

3 Danh sách CVHT 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

4 Danh sách ban cán sự lớp 2019 - 2024 CTSV-HTDN  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H8.08.03.02 

1 Chương trình đào tạo các năm 

2019 

2021 

2022 

Trường ĐHTT  

2 Đề cương chi tiết các năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.03.03 

1 
Quy chế đào tạo Đại học ở Trường 

ĐHTT 2017 

2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 
Trường ĐHTT  

2 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một 

số điều trong “Quy chế đào tạo đại 

học ở Trường ĐHTT số 2702/QĐ-

TTU.17 ngày 27/02/2017” 

45/QĐ-TTU.18 ngày 

29/6/2018 
Trường ĐHTT  

3 

Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

Trường ĐHTT  

31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 

30/6/2021 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

4 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một 

số điều trong Quy chế đào tạo đại 

học ở Trường ĐHTT kèm theo Quyết 

định số 2702/QĐ-TTU.17 ngày 

27/02/2017 và Quy chế đào tạo đại 

học của Trường ĐHTT kèm theo 

Quyết định số 45/QĐ-TTU.18 ngày 

29/06/2018 

218/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/11/2023 
Trường ĐHTT  

5 

Quyết định v/v sửa đổi, thay thế một 

số điều trong Quy chế đào tạo đại 

học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của Trường ĐHTT kèm theo 

Quyết định số 31/QĐ-ĐHTT.21 ngày 

30/06/2021 

219/QĐ-ĐHTT.23 ngày 

07/11/2023 
Trường ĐHTT  

H8.08.03.04 

1 

Quyết định thành lập hệ thống giám 

sát người học- phần mềm đào tạo 

myttu 

14A/QĐ-TTU.2018 ngày 

08/02/2018 
Trường ĐHTT  

2 
Hướng dẫn sử dụng hệ thống giám sát 

sinh viên Trường ĐHTT  

14A/QĐ-TTU.2018 ngày 

08/02/2018 
Trường ĐHTT  

H8.08.03.05 1 Thời khóa biểu năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 Kế hoạch đào tạo - Khoa KT-QTKD 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H8.08.03.06 1 
Thông báo kế hoạch đào tạo chi tiết 

năm học đến sinh viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.03.07 1 

Quy định xử lý học vụ chương trình 

đào tạo đại học hệ chính quy do 

Trường ĐHTT cấp bằng 

110/QĐ-TTU.21 ngày 

19/11/2021 
Trường ĐHTT  

H8.08.03.08 1 Hồ sơ xử lý học vụ 2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.03.09 

1 Quy chế đánh giá rèn luyện sinh viên 
110/QĐ-TTU.15 

ngày 07/09/2015 
Trường ĐHTT  

2 
Kế hoạch đánh giá rèn luyện sinh 

viên 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

3 
Quyết định công nhận kết quả đánh 

giá rèn luyện + Danh sách đính kèm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

4 
Báo cáo kết quả đánh giá rèn luyện 

sinh viên 
2019 - 2024 CTSV-HTDN  

5 
Biên bản họp xét điểm rèn luyện cấp 

Khoa 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H8.08.03.10 1 
Các chính sách học bổng dành cho 

sinh viên 
2019 - 2024 

Trường 

ĐHTT/Quỹ 

ITA  

 

H8.08.03.11 

1 
Thông báo phân công nhiệm vụ giảng 

viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
 

2 Danh sách CVHT 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

3 
Kế hoạch triển khai thực hiện tư vấn 

học tập 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
 

H8.08.03.12 

1 
Hình ảnh các buổi đối thoại trao đổi 

giữa sinh viên và Ban Giám hiệu 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 

Biên bản Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại 

giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh 

viên” 

2022 Trường ĐHTT  

Tiêu chí 8.4 
Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải 

thiện việc học tập và khả năng có việc làm của NH 

 H8.08.04.01 

1 
Quy chế tổ chức hoạt động Trường 

ĐHTT nhiệm kỳ 2017-2020 

Số 0602/QĐ-TTU.17, ngày 

06/02/2017 

 

Trường ĐHTT  

2 
Quy chế tổ chức hoạt động Trường 

ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

3 

Quy định công tác Giảng viên chủ 

nhiệm/Cố vấn học tập của Trường 

ĐHTT 

110/QĐ-TTU.17 ngày 

01/09/2017 
Trường ĐHTT  

4 
Quy định công tác phục vụ, hỗ trợ, 

giám sát người học tại Trường  
2029 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.02  

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

Tổ chức và Hoạt động của Trường 

ĐHTT nhiệm kỳ 2021-2026 

Số 147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
Trường ĐHTT  

H8.08.04.03  
Quyết định thành lập Phòng CTSV-

HTDN  
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H8.08.04.04  
Quy định về công tác CVHT của 

Trường  
09/2019 Trường ĐHTT   

H8.08.04.05  Sổ tay SV 15/09/2021 Trường ĐHTT  

H8.08.04.06 

1 Website Trường   Hình ảnh  Trường ĐHTT  

2 Website Khoa   Hình ảnh  Trường ĐHTT  

H8.08.04.07 1 
Các văn bản về nội dung của các hoạt 

động tư vấn, hỗ trợ người học 
2019 – 2024 Trường ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 Chương trình chào đón tân SV 2019 – 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

3 
Tài liệu giới thiệu về khoa, CTĐT, 

ngành, CVHT, giáo vụ 
2019 – 2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

H8.08.04.08 

1 
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt 

công dân - HSSV” hằng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Báo cáo tuần lễ sinh hoạt công dân 

năm  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.09 

1 Nội dung sinh hoạt giữa CVHT và SV 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN 
 

2 
Báo cáo tình hình sinh hoạt lớp của 

CVHT - ngành QTKD 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
 

H8.08.04.10  

Danh sách các cơ sở đào tạo, các 

doanh nghiệp/tổ chức phối hợp/liên 

kết với CSGD trong việc hỗ trợ đào 

tạo, thực hành, thực tập và tuyển 

dụng. 

12/2023 Trường ĐHTT  

H8.08.04.11 

1 
Quy chế về hoạt động NCKH của sinh 

viên Trường  
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 Đề tài NCKH SV Khoa KT-QTKD 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H8.08.04.12 

1 
Trang thông tin về các lớp kỹ năng 

mềm 
12/2023 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

2 
Kế hoạch tổ chức các chương trình kỹ 

năng mềm cho SV 
28/12/2023 

Phòng CTSV-

HTDN 
 

H8.08.04.13  
Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm" 

hằng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

H8.08.04.14  
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học 

cấp Khoa  
02/7/2020 

Khoa KT-

QTKD 
 

H8.08.04.15  
Hình ảnh hoạt động khởi nghiệp của 

Khoa KT-QTKD 
09/2024 

Nhóm Chuyên 

trách 
 

H8.08.04.16 

1 

Thông báo và Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa SV (địa chỉ đỏ, 

mùa hè xanh) 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN  
 

2 

Thông báo và Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động phong trào SV hằng năm 

(Văn nghệ, Hội thao, ngày hội sinh 

viên, gala sinh viên,…) 

2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN  
 

3 Hình ảnh hoạt động sinh viên 2019 - 2024 
Phòng CTSV-

HTDN  
 

4 
Danh mục các hoạt động phong trào 

của khoa hằng năm 
2019 - 2024 

Khoa KT - 

QTKD 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H8.08.04.17 

1 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu 

khảo sát sinh viên năm cuối trước khi 

tốt nghiệp  

30/10/2018 Trường ĐHTT  

2 

Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên 

năm thứ nhất về công tác tuyển sinh 

và nhập học  

23/5/2019 Trường ĐHTT  

3 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu 

khảo sát sinh viên năm cuối trước khi 

tốt nghiệp năm 2019 

15/01/2020 Trường ĐHTT  

H8.08.04.18 

1 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Giám 

hiệu gặp gỡ sinh viên hằng năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT  

2 
Biên bản Chương trình "Ban Giám 

hiệu gặp gỡ sinh viên" hằng năm 
2019 - 2024 

Phòng  

CTSV-HTDN 
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Tiêu chuẩn 9 

Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

TIÊU CHUẨN 9 CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 9.1 Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu 

  

H9.09.01.01  

1 
Công văn về việc xác nhận đề nghị chủ trương 

giao đất cho ĐHTT 

1115/UBND-VX,  

20/4/2009 
UBND tỉnh Long An   

2 Giấy CNQSDĐ của Trường 
CT30098,  

15/9/2016 

Sở TN&MT tỉnh Long 

An 
  

3 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
3325/QĐ-UBND,  

21/4/2023 
UBND tỉnh Long An   

H9.09.01.02    Thông báo công khai thông tin CSVC của Trường 2018-2023 Trường ĐHTT   

H9.09.01.03  

1 
Sơ đồ hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm và 

các phòng chức năng 

010/TB-CSVC-

2016,  

20/4/2016 

011/TB-CSVC-

2016,  

20/4/2016 

Trường ĐHTT   

2 Bản vẽ thiết kế tòa nhà Gillis 2011 Trường ĐHTT   

3 Diện tích các phòng học của Gillis 2023 Trường ĐHTT   

4 Mặt bằng các tầng của tòa nhà Gillis 2023 Trường ĐHTT   

5 Mặt bằng tổng thể tòa nhà Levy 2023 Trường ĐHTT   

6 Mặt bằng các tầng của tòa Levy 2023 Trường ĐHTT   

H9.09.01.04    Hình ảnh về CSVC của Trường 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1dWK6VOKOEqK6M0WY0vrovZBYKVu14JC0
https://drive.google.com/drive/folders/1q-QnVaDd3McjAO0tiU02OTRQ21VuJ85G
https://drive.google.com/drive/folders/1VbrSVg262aJt6oUXYqpLPMkeTPkNewWw
https://drive.google.com/drive/folders/1GG-0aE9UAI_SL2ADGhxllNkMv2cDZ1CX
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Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

H9.09.01.05    
Danh mục kiểm kê tài sản định kỳ của Khoa KT-

QTKD 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.01.06    
Quyết định ban hành về chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị thuộc Trường 

0302/QĐ-TTU.17,  

02/3/2017 

168/QĐ-

ĐHTT.21,  

25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H9.09.01.07    
Ảnh chụp nội quy sử dụng phòng học, giảng 

đường 
2023 Trường ĐHTT   

H9.09.01.08    Danh mục kiểm kê tài sản định kỳ 2018-2023 Trường ĐHTT   

H9.09.01.09    Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống PCCC 

007-

06/2022/HĐKT,  

09/6/2022 

Trường ĐHTT   

H9.09.01.10  

1 Hợp đồng thi công xây dựng 2009-2010 Tập đoàn Tân Tạo   

2 Hợp đồng thi công hệ thống kỹ thuật điện, nước 2009-2010 Tập đoàn Tân Tạo   

3 Hợp đồng thi công hệ thống điều hòa không khí 2009-2010 Tập đoàn Tân Tạo   

H9.09.01.11    Kế hoạch ngân sách năm của P. QL CSVC-TB 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.01.12    
Tổng hợp chi phí mua sắm, sữa chữa, bảo trì năm 

2018-2023 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.01.13    
Hợp đồng về duy tu, bảo trì, sửa chữa, mua sắm 

cơ sở vật chất cho Trường/ Khoa KT-QTKD 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.01.14  

1 Kế hoạch khảo sát năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên liên quan 

về mức độ đáp ứng của CSVC-TB, phòng Thí 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1pnHcmI2MXqBsqmcT_aZxQBUw7X_rgwdL
https://drive.google.com/drive/folders/1OVDX1DYGd0w_Uqx_2j2ME1yk_gQjXjiY
https://drive.google.com/drive/folders/1bH4VUYMCvV3kkbP0frOYbaQKWwPPx3sG
https://drive.google.com/drive/folders/1vWwGZh44QSq83OiX2bm7u4sKH_tqBAOL
https://drive.google.com/drive/folders/1nAhY3TL7qGGhEYy0uGZdS_333gebCNL6
https://drive.google.com/drive/folders/1MynCEP8u1-9txMEv8snCh-vYy2y9S9J1
https://drive.google.com/drive/folders/1ENPUAk7r_NfIcCRYXm8_kK-xlyNFoAu9
https://drive.google.com/drive/folders/1bLu5NHf0KX3myETstKYi-n8FxYvA2-pS
https://drive.google.com/drive/folders/1bqKYRo3XWQwqv_Op06oXyV9RFNi1bmUh
https://drive.google.com/drive/folders/1qOV7TMt9KBy1Kg1hZqfjKeApLooR73Eh
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Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

nghiệm-Thực hành, hệ thống CNTT và các dịch 

vụ hỗ trợ 

H9.09.01.15    
Kế hoạch cải tiến chất lượng CSVC của Trường 

ĐHTT 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

  

H9.09.02.01    Sơ đồ Thư viện 

2016 

Trường ĐHTT   2024 

H9.09.02.02  

1 Quyết định thành lập Thư viện 

189/QĐ.TTU.12, 

12/10/2012 Trường ĐHTT   

2 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của thư viện   Trường ĐHTT   

3 

Quyết định ban hành về chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị thuộc Trường 

168/QĐ-

ĐHTT.21, ngày 

25/12/2021 Trường ĐHTT   

H9.09.02.03    

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Thư viện 

45/QĐ-TTU.14, 

ngày 09/5/2014 Trường ĐHTT   

H9.09.02.04    Quyết định về việc ban hành nội quy thư viện 

01/QĐ-TTU.2013, 

ngày 07/01/2013 Trường ĐHTT   

H9.09.02.05    Danh mục kiểm kê tài sản của Thư viện 2019 - 2024 B. TV   

H9.09.02.06    Danh mục tổng sách trên phần mềm Koha 2011 - 2024 B. TV   

H9.09.02.07    Danh mục báo, tạp chí in 2019 - 2024 B. TV   

H9.09.02.08    Thống kê sách bổ sung hàng năm 2019 - 2024 B. TV   

H9.09.02.09    Hợp đồng cơ sở dữ liệu Proquest 2019 - 2024 Công ty Igroup   

https://drive.google.com/drive/folders/10EQ0seHrGu2S8_V9iTbq5rff_prYoN2r
https://drive.google.com/drive/folders/1VwVJVgpoy412a_ElPQpoLustFXAOVXNh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15v7Eb5OiFB21avRaIY-MJDi5oxpvLlNF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/120_0IWb3Y-7V99ovco1H_n_BvhuBj9YO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RG1GGESEt-H_q_FY8P_gc_ZLB-pQK49i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VeCDiK3tyC-TZCviqCBZ9pEq__hFtItv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_YDiX604fU6FCCuLfo4NCPZeWjvPYaj4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zKMhInIQvjQS6ynIljOVqUHoxeLaItkY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ftP1P-TdFaTtAAmrsHNWM22_-8WvAGFT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rplPYoVByJTiTiqElG7ziXm7cAzK1lJ4?usp=drive_link
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Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

H9.09.02.10    

Số liệu thống kê tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu 

Proquest 2019 - 2024 B. TV   

H9.09.02.11    

Hình ảnh giao diện và đường link truy cập từ tài 

khoản Vista: 2024 B. TV 

  http://db.vista.gov.vn/ 2025 B. TV 

H9.09.02.12    

Hình ảnh giao diện và đường link truy cập phần 

mềm quản lý TVS Dspace 2024 Trường ĐHTT   

https://dspace.ttu.edu.vn/ 2025 Trường ĐHTT   

H9.09.02.13    Thống kê sách ngành QTKD trên phần mềm Koha 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.14    Đề cương chi tiết các học phần 2019, 2021 Trường ĐHTT   

H9.09.02.15    

Hình ảnh giao diện và đường link truy cập phần 

mềm quản lý Koha: 2024 Trường ĐHTT   

https://khadmin.ttu.edu.vn/ 2025 Trường ĐHTT   

H9.09.02.16    Thống kê số bạn đọc đến Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.17    Thống kê số lượt mượn sách tại Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.18    

Thông báo sử dụng phần mềm quản lý thư viện 

Koha đến CBNV, giảng viên, sinh viên. 2019 - 2024 B. TV   

H9.09.02.19    

Hướng dẫn tra cứu tài liệu qua mục lục trực tuyến 

và sử dụng cơ sở dữ liệu của Thư viện 20/3/2015 Trường ĐHTT   

H9.09.02.20    

Tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng TV cho sinh viên 

năm nhất 2019 - 2024 Trường ĐHTT 
  

H9.09.02.21    

Thông báo tài khoản truy cập, sử dụng CSDL 

Proquest và tài khoản bạn đọc Vista 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1uw3jIJSpVB-I-xf1FzuEd1ZzDHrXMhvI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Af14PirBkeP0dri3C1q2TS9bWJUHdJTw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13UQelRpJvafV5HcJi-8deLg_LTLRH4Sw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BB4JQGbxj2owjnihIGjBtxGuBpV3QYCV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13Z8ho9Z_DvVzth23-n51tPm9NCKXkhYW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QWDx7Hh4NLSLmfvVbc-z4FgCe5-RiR8W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CtxkYrXdK5QPO8zQfNGgICNkPtr6ZPKY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_AN19qfEDHxTqrc-_Vqcy5viw08oIidI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19hNiU1khFJsSOacm7IZayszpY8fF6SD-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SJqVP_5E1NQFSE0WawgRjJd3Tgi8auwX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IJtFSJD7hZ5FKYOUBSw_B_VLWK_S1Hs3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CSxpYLH7rP9x6i9lTjPQTqG7BVTH7_gU?usp=drive_link


78 

 

Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

H9.09.02.22    Bảng phân công công việc của Thư viện 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.23    Quy trình bổ sung tài liệu 2013 Trường ĐHTT   

H9.09.02.24    Danh mục giáo trình giảng dạy ngành QTKD 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.25    

Kế hoạch ngân sách bổ sung tài liệu và trang thiết 

bị 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.26    

Bảng kê kinh phí bổ sung sách; báo, tạp chí và cơ 

sở dữ liệu cho Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.27  

1 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "cuốn sách của tôi" 

08/KH-TV.19, 

20/3/2019 

01/KH.TV.23, 

27/02/2023 Trường ĐHTT   

2 Kế hoạch trưng bày sách 

02/KH.TV.23, 

27/02/2023 Trường ĐHTT   

3 

Kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt 

Nam 

03/KH.TV.23, 

18/4/2013 Trường ĐHTT   

H9.09.02.28    Kế hoạch khảo sát năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.29    

Báo cáo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của bạn đọc 

về Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.30    Hình ảnh sổ góp ý tại quầy Thư viện 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.02.31    Kế hoạch cải tiến Thư viện 2019 - 2024 B. TV   

H9.09.02.32    Tham gia tập huấn, hội nghị thư viện 2024 B. TV   

H9.09.02.33    

Báo cáo nhiệm vụ năm học và Phương hướng (Kế 

hoạch) nhiệm vụ năm học tiếp theo 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/15nVb3S6N5GcaJmGjyRNob0lJQ7UJkFD8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_aRViIdrWGIk7gPWXwW7q-l3y8tDMHLi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oG15r8reYN12OlQFVhqjZnFpTQthtNXo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UcASwtl1huOsP2MOKVkxfqUGI-h69EcT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14Bd95-xX3IBEF8ggHoyzoE-FhaTOiqF1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TXC0LodpZhiITGf1ZjS8oS6Yq70kEmHn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bOg8ghCTeCzCChJc4hZ55LVqYH6qtHRa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10qiVV8GRY-UfYRtqvWtf2V9QKRUYEbNf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mNntB-AZHRv4pBfzc2J-x3Qz6R_syezR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iV_Aos04k2hnGyp94MSSOHoqbHlBRFk8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yhsBaRWBCo8evpo09gmH1xFxH5fI9w75?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qZpiReof2I2hFy8AEEHk-WqTLiIY28_R?usp=drive_link
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Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu 

  

H9.09.03.01    Hình ảnh phòng thực hành vi tính 2019 Trường ĐHTT   

H9.09.03.02    
Thống kê danh mục cơ sở vật chất phòng thí 

nghiệm - thực hành 
2019 Trường ĐHTT   

H9.09.03.03   Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị 2019 B. CNTT   

H9.09.03.04   
Danh mục kiểm kê tài sản cố định, vật tư phòng 
thí nghiệm, phòng thực hành 

2019 Trường ĐHTT   

H9.09.03.05   
Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa vật tư, 
trang thiết bị 

2019 - 2024 B. CNTT   

H9.09.03.06   Nội quy Phòng thực hành vi tính 2024 P. QLCSVC-TB   

H9.09.03.07   Nhật ký sử dụng Phòng thực hành vi tính 2019 - 2024 B. CNTT   

H9.09.03.08   
Biên bản họp Khoa phân công nhân sự phụ 
trách Phòng nghe - nhìn 

2019 - 2024 P. QLCSVC-TB   

H9.09.03.09   

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên liên 
quan về mức độ đáp ứng của CSVC-TB, phòng 
Thí nghiệm-Thực hành, hệ thống CNTT và các 
dịch vụ hỗ trợ 

2019 Trường ĐHTT   

H9.09.03.10 

1 
Biên bản gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường, 
lãnh đạo khoa với SV 

2019 - 2024 B. CNTT   

2 

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên liên 
quan về mức độ đáp ứng của CSVC-TB, phòng 
Thí nghiệm-Thực hành, hệ thống CNTT và các 
dịch vụ hỗ trợ 

2019 - 2024 B. CNTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1tk1YkhJszFzbEjYAv2bPA72c-SVFR7j1
https://drive.google.com/drive/folders/1yxIITirbx3l7-STO-CZmGJZ0XDZqI4dZ
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3 
Biên bản gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường, 
lãnh đạo khoa với SV 

2019 - 2024 B. CNTT   

H9.09.03.11 

1 Kế hoạch cải tiến CSVC 2019-2024 P. QLCSVC-TB   

2 
Biên bản họp Khoa phân công nhân sự phụ trách 

Phòng thực hành 
2019 - 2024 B. CNTT   

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

  

H9.09.04.01  

1 Quyết định thành lập Ban CNTT 
196/QĐ.TTU.12, 

 31/12/2012 
Trường ĐHTT   

2 
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban IT 

(Ban CNTT) 

87/QĐ.TTU.12, 

 04/01/2012 
Trường ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành về chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị thuộc Trường 

0302/QĐ-TTU.17, 

 02/3/2017 

 168.21/QĐ-

ĐHTT.21, 

 25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H9.09.04.02  

1 
Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng và thiết bị 

CNTT Trường 
2019 - 2024 B. CNTT   

2 
Thống kê phần mềm, đường truyền, website sử 

dụng tại Trường 
2019 - 2024 B. CNTT   

3 
Thống kế hệ thống mày tính, phần cứng phần 

mềm và thiết bị công nghệ thông tin của Khoa 
2019 - 2024 B. CNTT   

H9.09.04.03    
Thống kê phần mềm phục vụ hành chính, đào tạo 

và NCKH 
2019 - 2024 B. CNTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1lLZinxXOQe1hFK-dyr68N1K3ltTjFth-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GXWBy5tkt7lnhKe-0ro9QkNoJyL13zKW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-8a0YJIJMKpVFF3WKLnWhR3NDI3OlTIt?usp=drive_link
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H9.09.04.04    
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Ban CNTT 

168.21/QĐ-

ĐHTT.21, 

25/12/2021 

Trường ĐHTT   

H9.09.04.05    
Kế hoạch sửa chữa, cập nhật, duy tu, bảo dưỡng 

thiết bị thí nghiệm, thực hành 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.04.06    Tài liệu minh chứng về nâng cấp hệ thống CNTT 2019 – 2024 Trường ĐHTT   

H9.09.04.07  

1 
Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh 

viên năm cuối trước khi tốt nghiệp 
2019 – 2024 Trường ĐHTT   

2 
Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát ý kiến 

cán bộ viên chức về môi trường làm việc 
2019 – 2024 Trường ĐHTT   

3 
Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu khảo sát sinh 

viên năm cuối trước khi tốt nghiệp 
2019 – 2024     

Tiêu chí 9.5 Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của 

người khuyết tật 
  

  

H9.09.05.01    
Báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc 

ứng xử trong trường học 

06/BC-TTU.19, 

02/7/2019 
Trường ĐHTT   

H9.09.05.02    Hình ảnh khuôn viên của Trường 2023 Trường ĐHTT   

H9.09.05.03  

1 
Thông tư quy định về công tác y tế trường học 

trong cơ sở GDĐH và CSGD nghề nghiệp 

33/2021/TT-BYT, 

31/12/2021 
Bộ Y tế   

2 

Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường 

80/2017/NĐ-CP, 

17/7/2017 
Chính phủ   

https://drive.google.com/drive/folders/1lLZinxXOQe1hFK-dyr68N1K3ltTjFth-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_utVIheRAW_XqyIhd5GG2goQBMm2MA82?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yV_HOd5KoSPfubPlyZ3RJFT4h4pK2wEk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Krg776eW5Alt4f4khSe24OoCnWhiCiM8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fGUYR_9g_TFYz-Neq8nh9IzUzGVjk51-
https://drive.google.com/drive/folders/1tO2xCJR2iz61e9wLONXoYb0c9wqDcjUe
https://drive.google.com/drive/folders/1KuP6i3KDVF1NFflXEuIH6RsgR65dQX4I
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3 
Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế 

trường học 

13/2016/TTLT-

BYT-BGDĐT,  

12/5/2016 

Bộ GD&ĐT,  

Bộ Y tế 
  

H9.09.05.04    
Quyết định về việc ban hành "Quy tắc ứng xử văn 

hóa của Trường ĐHTT" 

55/QĐ-TTU.2013, 

05/9/2013 
Trường ĐHTT   

H9.09.05.05  

1 Hợp đồng lao động chăm sóc cây xanh 2019 - 2024 Tập đoàn Tân Tạo   

2 Hợp đồng lao động tạp vụ vệ sinh   Tập đoàn Tân Tạo   

3 Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ   Tập đoàn Tân Tạo   

H9.09.05.06    Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai 

14A/KH-TTU.18,  

10/9/2018 

27A/KH-TTU.19,  

20/9/2019 

02/KH-TTU.20,  

20/02/2020 

Trường ĐHTT   

H9.09.05.07    Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 

606B/KH-TTU.17,  

21/9/2017 

14B/KH-TTU.18,  

20/9/2018 

27B/KH-TTU.19,  

20/9/2019 

Trường ĐHTT   

H9.09.05.08    Kế hoạch về PCCC 2019-2023 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1zUGoqE4dtIGSl1M0B5oQnwBY1IS9tZC5
https://drive.google.com/drive/folders/1F_T2eAS6VrqIwLy9LZSi8RW8fV_aqGcU
https://drive.google.com/drive/folders/1qqV5hjVy1MkVvi_AE5ftrj_cot5ZJDV8
https://drive.google.com/drive/folders/1K4aVTsygHngMroaX3akkNAhFq9K148ki
https://drive.google.com/drive/folders/1skKXn-2tzIiVpym_2cBuZTa-lsg5X-AY
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H9.09.05.09  

1 
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe, 

phòng chống dịch bệnh 

25A/KH-TTU.19,  

18/8/2019 

01/KH-TTU.20,  

10/2/2020 

Trường ĐHTT   

2 

Phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ 

chức cho sinh viên học trực tiếp tại Trường ĐHTT 

theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Long An 

128/KH-TTU.21,  

30/11/2021 
Trường ĐHTT   

3 

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các 

phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 

khi tổ chức cho sinh viên học trực tiếp tại Trường 

ĐHTT 

132/KH-TTU.21,  

07/12/2021 
Trường ĐHTT   

4 
Báo cáo nội dung đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

dịch Covid 19 tại Trường ĐHTT 
3/6/2021 Trường ĐHTT   

5 
Biên bản họp về việc xây dựng Kế hoạch và Triển 

khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 
44322 Trường ĐHTT   

6 
Công văn triển khai các biện pháp an toàn trong 

mùa dịch Covid 19 

44/CV-TTU.20,  

03/8/2020 
Trường ĐHTT   

7 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm phổi cấp 

0202B/TTU.20,  

02/02/2020 

0206B/QĐ-

TTU.21,  

02/6/2021 

Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1D63wCPCp9nGCshNL08WlXe3VNyir4aAR
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8 

Thông báo về công tác phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra trong 

Nhà trường 

0102/TTU.20,  

01/02/2020 
Trường ĐHTT   

9 

Thông báo về việc cho SV, HS tiếp tục tạm nghỉ 

học 01 tuần từ 16/3/2020 đến 21/3/2020 để phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19 

1303/TTU.20,  

13/3/2020 
Trường ĐHTT   

10 

Thông báo về việc cho sinh viên TTU đi học trở 

lại sau thời gian tạm nghỉ học tại trường để phòng 

chống dịch Covid - 19 

3004 /TB-TTU.20,  

30/4/2020 
Trường ĐHTT   

11 
Thông báo cách ly Y tế liên quan đến dịch Covid 

19 

83/TB-TTU.21,  

13/11/2021 
Trường ĐHTT   

12 
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện phòng chống 

dịch Covid 19 tại TTU và đơn vị trực thuộc (TTS) 

103/TB-TTU.21,  

17/11/2021 

34/TB-TTU.21,  

01/11/2021 

Trường ĐHTT   

13 
Thông báo về tham gia phòng chống dịch bệnh 

Covid 19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2021 

02/TB-TTU.21,  

23/2/2021 
Trường ĐHTT   

14 Phương án phòng chống dịch Covid 19 44202 Trường ĐHTT   

15 
Thông báo về việc thực hiện phòng chống dịch 

bệnh Covid 19 tại KTX trường ĐHTT 

09/TB-TTU.21,  

05/6/2021 
Trường ĐHTT   

16 
Thông báo về việc cách ly phòng chống dịch 

Covid 19 

31/TB-TTU.21,  

28/10/2021 
Trường ĐHTT   

17 
Thông báo về việc đăng ký xét nghiệm Covid 19 

và tiêm phòng vắc xin Covid 19 mất tiền 

08/TB-TTU.21,  

04/6/2021 
Trường ĐHTT   
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hiện 

Gh

i 

ch

ú 

18 
Thông báo về việc chế độ khi nghỉ việc để điều trị 

bệnh Covid-19 năm 2022 

06/TB-TTU.2022,  

01/4/2022 
Trường ĐHTT   

19 
Thông báo về việc hướng dẫn phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 của tỉnh Long An năm 2021 

06/TB-TTU.2021,  

02/6/2021 
Trường ĐHTT   

20 

Thông báo về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh 

Covid - 19 và quy định làm việc trong tình hình 

dịch 

21/CV-TTU.21,  

01/6/2021 
Trường ĐHTT   

21 
Văn bản hướng dẫn về việc vệ sinh trường học, 

KTX trong phòng chống dịch Covid-19 
44233 Trường ĐHTT   

22 

Công văn hướng dẫn về việc phòng chống dịch 

Covid 19 đối với đối tác cung cấp, vận chuyển 

xuất ăn, hàng hóa, vật dụng,... tại Trường và KTX 

26/CV-TTU.21,  

07/6/2021 
Trường ĐHTT   

23 
Công văn hướng dẫn về việc khai báo y tế tại 

Trường ĐHTT và KTX 

27/CV-TTU.21,  

09/6/2021 
Trường ĐHTT   

H9.09.05.10    Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống PCCC 

007-

06/2022/HĐKT,  

09/6/2022 

Trường ĐHTT   

H9.09.05.11    Bản vẽ PCCC được thẩm duyệt 
2009 

2023 

Phòng CS PCCC Công 

an tỉnh Long An 
  

H9.09.05.12  

1 Thông báo kiểm tra công tác PCCC và CNCH 
05TB-CAT-PC07,  

13/10/2022 

Phòng CS PCCC Công 

an tỉnh Long An 
  

2 
Biên bản làm việc (về việc tuyên truyền, huấn 

luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở) 
18/5/2022 

Phòng CS PCCC Công 

an tỉnh Long An 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1JuoMpV7jgx6tn4uDwFCG3XyrtKvr2Rj_
https://drive.google.com/drive/folders/1eAZ8dfChvHezaSjMIMytat-9--pXDG6D
https://drive.google.com/drive/folders/1wdO_qUWhGIKX7XABBMEVji9FItK1w0UE
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Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

3 Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC 2017-2023 
Phòng CS PCCC Công 

an tỉnh Long An 
  

H9.09.05.13  

1 Kế hoạch về PCCC 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 

Quyết định về thành lập Đội PCCC của Trường 

ĐHTT + kèm theo Danh sách CBNV tham gia tập 

huấn PCCC 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

3 Thông báo diễn tập PCCC 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

4 Hình ảnh tham gia tập huấn PCCC 2024 Trường ĐHTT   

5 
Báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa 

cháy và CNCH 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

6 
Báo cáo/ Thống kê kết quả thực hiện công tác 

PCCC và CNCH 06 tháng đầu năm 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

7 Bảo hiểm PCCC của Trường ĐHTT 2024 Trường ĐHTT   

8 
Hợp đồng kinh tế về sửa chữa, bảo trì hệ thống 

PCCC Trường ĐHTT 

010-

03/2022/HĐKT,  

10/3/2022 

Trường ĐHTT   

H9.09.05.14    
Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC của 

Trường ĐHTT 

505/TD-

PCCC(PC23), 

19/8/2008 

129/CAT-PC66,  

10/4/2015 

Phòng CS PCCC Công 

an tỉnh Long An 
  

H9.09.05.15  

1 
Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBNV, 

người lao động 
2022-2024 Trường ĐHTT   

2 Lịch khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên 2018-2020 Trường ĐHTT   

3 Danh sách khám sức khỏe định kỳ theo năm học 2019 Trường ĐHTT   

https://drive.google.com/drive/folders/1ylT_xYrCpPs0C1UvfdytpmB6py5L_BZx
https://drive.google.com/drive/folders/19jiiP1dvBNG87Qo34z_iud79ZQuqmla7
https://drive.google.com/drive/folders/1SK50mX_K2sM69OZ0wg5dBA8SiUs2wCEC
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Tiêu 

chí 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

Gh

i 

ch

ú 

H9.09.05.16  

1 
Báo cáo công tác y tế trường học và Kế hoạch 

hoạt động năm học của Trường ĐHTT 
2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc 

trường ĐHTT 
2020-2024 Trường ĐHTT   

3 Thông báo về việc đăng ký hiến máu tình nguyện 01/02/2022 Trường ĐHTT   

H9.09.05.17    Hợp đồng dịch vụ khám sức khỏe định kỳ 2022-2024 Trường ĐHTT   

H9.09.05.18    Ảnh chụp lối đi, nhà vệ sinh cho người khuyết tật 2023 Trường ĐHTT   

H9.09.05.19  

1 Kế hoạch khảo sát năm 2019 - 2024 Trường ĐHTT   

2 

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến các bên liên quan 

về mức độ đáp ứng của CSVC-TB, phòng Thí 

nghiệm-Thực hành, hệ thống CNTT và các dịch 

vụ hỗ trợ 

2019 - 2024 Trường ĐHTT   

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1u3FK4BUYvh-sL3pU9LZDgJSVzgjADjoq
https://drive.google.com/drive/folders/1IAz6mgE0uSo34QzOsyqlSp5u2K8N5oUm
https://drive.google.com/drive/folders/1YOfb9KP7F5pgkhatth7zRa5p5bCaLQGq
https://drive.google.com/drive/folders/1ig2Fhy2XvyHFaJheDZMibLrD0c8KdH7S
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Tiêu chuẩn 10 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 10.1 Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 

 H10.10.01.01 

1 
Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định, cập nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
 ĐHTT   

4 

Quyết định ban hành Quy định khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên 

quan về các lĩnh vực hoạt động 

111/QĐ-TTU.17, ngày 

01/9/2017 
ĐHTT   

5 

Quyết định ban hành Quy định khảo 

sát lấy ý kiến các bên liên quan trong 

hoạt động bảo đảm chất lượng giáo 

dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/5/2022 
ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

6 Các mẫu phiếu khảo sát  
2017 

2022 
ĐHTT   

H10.10.01.02 

1 
Kế hoạch khảo sát các BLQ hàng 

năm 
2019 - 2024 ĐHTT   

2 

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về mục 

tiêu, CĐR, CTĐT và ĐCCTHP 

ngành QTKD 

2022 
Khoa KT-

QTKD 
  

3 
Báo cáo kết quả khảo sát SV về hoạt 

động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 ĐHTT   

4 

Báo cáo kết quả khảo sát SV trước tốt 

nghiệp về chất lượng đào tạo của Nhà 

trường 

2019 - 2024 ĐHTT   

5 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình 

việc làm của SV 
2019 - 2024 ĐHTT   

6 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của 

giảng viên về môi trường làm việc và 

NCKH 

2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

7 

Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu 

khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng về 

sinh viên tốt nghiệp, nhu cầu tuyển 

dụng, chất lượng đào tạo 

2019 - 2024 ĐHTT   

H10.10.01.03  
Thống kê tập huấn về cách xây dựng 

CTDH 
09/2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

H10.10.01.04  

Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT 

ngành QTKD của trường ĐHTT với 

các trường uy tín trong và ngoài nước 

2019 

2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
  

H10.10.01.05  
Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 

ngành QTKD 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

H10.10.01.06  
Quyết định cho phép đào tạo ngành 

QTKD 

784/QĐ-BGDĐT, ngày 

25/02/2011 
Bộ GDĐT  

H10.10.01.07 1 
Biên bản họp HĐKH cấp Trường 

thông qua CTĐT và ĐCCT học phần 

2019 

2021 

2022 

ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

2 
Quyết định ban hành các CTĐT trình 

độ đại học hệ chính quy 

2019 

2021 

2022 

ĐHTT   

Tiêu chí 10.2 Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến 

 

H10.10.02.01 

1 
Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định, cập nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, cập nhật CĐR, CTĐT, 

ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và công bố CĐR CTĐT 

68/QĐ-TTU.17, ngày 

30/3/2017 
ĐHTT   

H10.10.02.02 

1 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh, cập nhật các CTĐT trình độ 

đại học hệ chính quy 

01/KH-RO.21, ngày 

05/4/2021 
ĐHTT   

2 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh, cập nhật CTĐT trình độ đại 

học hệ chính quy ngành QTKD 

2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.02.03 

1 

Tờ trình của khoa thành lập tổ công 

tác rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT 

ngành QTKD 

2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
  

2 
Quyết định thành lập tổ công tác rà 

soát, đánh giá, cập nhật CTĐT 

18/QĐ-TTU.21, ngày 

9/4/2021 
ĐHTT   

3 

Biên bản họp Hội đồng khoa thống 

nhất nội dung mục tiêu, CĐR, CTĐT, 

ĐCCT ngành QTKD 

2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
  

4 
Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT  

thông qua CTĐT 

2021 

2022 
HĐ KH&ĐT   

H10.10.02.04  

Tổng hợp các biên bản họp Khoa 

phân công rà soát điều chỉnh CTDH 

ngành QTKD 

2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
  

H10.10.02.05  Báo cáo kết quả khảo sát SV trước 

TN 
2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.02.06  

Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT 

ngành QTKD của trường ĐHTT với 

các trường uy tín trong và ngoài nước 

2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
  

Tiêu chí 10.3 
Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm 

bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR 

 H10.10.03.01 

1 Quy chế đào tạo trình độ đại học 2019 - 2024 ĐHTT   

2 
Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi 

– đáp án 
2022 ĐHTT   

3 

Quy định công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần dành cho SV đại học hệ 

chính quy 

223/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

30/12/2022 
ĐHTT   

4 
Quy định thực hiện khóa luận/đồ án 

tốt nghiệp đối với sinh viên 

155/QĐ-TTU.21, ngày 

07/12/2021 
ĐHTT   

5 
Quy định xây dựng, thẩm định, cập 

nhật CTĐT 

89/QĐ-TTU.15, ngày 

27/7/2015 
ĐHTT   

6 
Quy định xây dựng, cập nhật CĐR, 

CTĐT, ĐCCTHP 

177/QĐ-ĐHTT.21, ngày 

31/12/2021 
ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

7 
Quy định chế độ làm việc của GV 

Trường 

136/QĐ-ĐHTT.2022, 

ngày 24/08/2022 
ĐHTT   

8 
Quy định tổ chức giảng dạy trực 

tuyến 

117/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
ĐHTT   

9 
Quy định đào tạo trực tuyến kết hợp 

đào tạo truyền thống 

118/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
ĐHTT   

10 
Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần theo hình thức trực tuyến 

119/QĐ-TTU.20, ngày 

29/12/2020 
ĐHTT   

H10.10.03.02  
Báo cáo tổng kết năm học của Khoa 

KT-QTKD 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

H10.10.03.03  
Tổng hợp Biên bản dự giờ GV hàng 

năm 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

H10.10.03.04  
Tổng hợp kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy học 
2019 - 2024 

Bộ phận 

Thanh tra 
  

H10.10.03.05  
Dữ liệu kết quả học tập của SV trên 

phần mềm Intranet 
Hình ảnh 

Nhóm 

Chuyên trách 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.03.06  Quyết định xử lý học vụ hàng năm 2019 - 2024 ĐHTT   

H10.10.03.07 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV về hoạt động giảng dạy của GV 
2019 - 2024 ĐHTT   

2 

Biên bản Hội nghị đối thoại giữa lãnh 

đạo Nhà trường, lãnh đạo Khoa với 

SV 

2022 ĐHTT  

H10.10.03.08 1 
Biên bản họp khoa về đổi mới 

phương pháp giảng dạy 
2019 - 2024 ĐHTT   

H10.10.03.09 

1 

Hướng dẫn lựa chọn phương pháp 

giảng dạy, phương pháp đánh giá và 

phân tích kết quả học tập của người 

học nhằm đạt CĐR 

09/QĐ-TTU.18, ngày 

07/02/2018 
ĐHTT   

2 

Quyết định cử GV tập huấn, bồi 

dưỡng liên quan đến đổi mới phương 

pháp dạy học 

2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 3 
Danh sách CB tham gia các lớp tập 

huấn vể BĐCL 
2019 - 2024 ĐHTT  

Tiêu chí 10.4 Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

 H10.10.04.01 

1 
Quy định chế độ làm việc của giảng 

viên Trường  

136/QĐ-ĐHTT.2022, 

ngày 24/08/2022 
ĐHTT   

2 
Quy định quản lý đề tài NCKH cấp 

trường 

195/QĐ-TTU.12, ngày 

20/12/2012; 

280/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

ĐHTT   

3 Quy định về hoạt động KHCN 

129/QĐ-TTU.14, ngày 

19/9/2014; 

279/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

ĐHTT  

4 
Quy định về hoạt động NCKH của 

SV 

223/QĐ-TTU.16, ngày 

22/11/2016; 

278/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

5 
Quy định khen thưởng thành tích 

NCKH xuất sắc cùa CB, GV 

141/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

26/8/2022 
ĐHTT   

6 
Quy định khen thưởng thành tích 

NCKH xuất sắc của SV 

229/QĐ-TTU.23, ngày 

10/11/2023 
ĐHTT   

7 
Trang thông tin đăng tải các đề tài 

NCKH của P. QLKH-HTQT 
2024 

P. QLKH-

HTQT 
  

H10.10.04.02  
Danh mục công trình NCKH 5 năm 

của GV Khoa KT-QTKD 
2019 - 2024 

P. QLKH-

HTQT 
  

H10.10.04.03  
Quyết định thành lập Tập san TTU 

review 

31/QĐ-TTU.18, ngày 

10/5/2018 
ĐHTT   

H10.10.04.04 

1 

Danh sách giảng viên tham gia hội 

nghị, hội thảo khoa học trong nước và 

quốc tế 

07/2024 
P. QLKH-

HTQT 
  

2 
Hình ảnh về Hội nghị/Hội thảo 

NCKH 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

Tiêu chí 10.5 
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thực hành, hệ thống công nghệ thông tin và các 

dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

 

H10.10.05.01 

1 
Quy chế tổ chức và hoạt động thư 

viện  

45/QĐ-TTU.14, ngày 

9/5/2014 
ĐHTT   

2 Quy định công tác cố vấn học tập  2022 ĐHTT   

3 
Quy định về chính sách học bổng và 

hỗ trợ tài chính đối với SV 

226/QĐ-ĐHTT.23, ngày 

10/11/2023 
ĐHTT   

4 

Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên liên quan về các lĩnh vực 

hoạt động 

111/QĐ-TTU.17 ngày 

01/09/2017 
ĐHTT   

5 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan trong hoạt động bảo đảm 

chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

10/05/2022 
ĐHTT  

H10.10.05.02 

1 

Chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 

2030 

124/QĐ-HĐTr.21, ngày 

19/11/2021 
HĐT ĐHTT   

2 Kế hoạch cải tiến CSVC của Trường 2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.05.03 

1 Bộ mẫu phiếu khảo sát các BLQ 
2017 

2022 
ĐHTT   

2 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 ĐHTT   

H10.10.05.04 

1 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

của bạn đọc về thư viện; Sổ góp ý 

trực tiếp tại thư viện 

2019 - 2024 B. TV   

2 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

các BLQ về mức độ đáp ứng của 

CSVC-TB, phòng Thí nghiệm - Thực 

hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ 

hỗ trợ 

2019 - 2024 
P. QLCSVC-

TB 
  

3 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến 

SV trước tốt nghiệp về chất lượng 

đào tạo 

2019 - 2024 P. QLĐT   

4 
Biên bản đối thoại giữa BGH, lãnh 

đạo khoa với SV 
2019 - 2024 ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

H10.10.05.05 

1 

Các hợp đồng nâng cấp hạ tầng 

CNTT để cải tiến chất lượng các dịch 

vụ hỗ trợ và tiện ích 

2019 - 2024 ĐHTT   

2 
Hợp đồng duy tu, bảo trì, sửa chữa, 

mua sắm CSVC cho trường, khoa 
2019 - 2024 ĐHTT   

4 Phần mềm QLĐT Hình ảnh ĐHTT  

4 Thư viện số Trường Hình ảnh ĐHTT   

5 Phần mềm thư viện Hình ảnh ĐHTT   

6 Thống kê sách bổ sung hàng năm 2019 - 2024 B. TV   

Tiêu chí 10.6 Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

 H10.10.06.01 

1 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường  

147/QĐ-TTU.21, ngày 

01/12/2021 
ĐHTT   

2 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trường  

0203/QĐ-TTU.17, ngày 

02/03/2017 
ĐHTT   

https://ctuet.hoctapsuotdoi.vn/
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi chú 

3 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 

Trường 

168/QĐ-TTU.21, ngày 

25/12/2021 
ĐHTT  

H10.10.06.02 

1 

Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên liên quan về các lĩnh vực 

hoạt động 

111/QĐ-TTU.17, ngày 

01/09/2017 
ĐHTT   

2 

Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên 

liên quan trong hoạt động bảo đảm 

chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, ngày 

10/05/2022 
ĐHTT   

3 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 ĐHTT   

H10.10.06.03  Quy chế BĐCL của Trường 
61/QĐ-ĐHTT.22 ngày 

21/4/2022 
ĐHTT   

H10.10.06.04  
Báo cáo kết quả khảo sát các BLQ 

hàng năm 
2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chuẩn 11 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 11.1 Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 

H11.11.01.01 

1 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học 

31/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 30/6/2021 
ĐHTT   

2 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc 

0203/QĐ-TTU.17, 

ngày 02/03/2017 
ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc 

168/QĐ-TTU.21, 

ngày 25/12/2021 
ĐHTT   

4 Thống kê SV tốt nghiệp, SV thôi học của Trường  2019 - 2024 P. QLĐT   

H11.11.01.02  
Quyết định thành lập hệ thống giám sát sinh viên - 

phần mềm đào tạo myttu 

14A/QĐ-

TTU.2018, ngày 

8/02/2018 

ĐHTT  

H11.11.01.03  Biên bản họp lớp 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H11.11.01.04  Biên bản họp giữa lãnh đạo khoa với CVHT 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
  

H11.11.01.05  Quyết định công nhận SV tốt nghiệp 2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.01.06  Quyết định xử lý học vụ 2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.01.07 

1 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức giảng dạy 

trực tuyến 

117/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
ĐHTT   

2 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần theo hình thức trực tuyến 

119/QĐ-TTU.20, 

ngày 29/12/2020 
ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Quy định bảo vệ Khóa luận tốt 

nghiệp/Đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến 

29/QĐ-TTU.21 

ngày 25/5/2021 
ĐHTT   

H11.11.01.08  Quyết định cho thôi học 2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.01.09 

1 
Chính sách giảm học phí và Chính sách học bổng 

tuyển sinh dành cho sinh viên trúng tuyển 
2019 - 2024 ĐHTT   

2 Chính sách học bổng tài năng ITA và học bổng 

vượt khó ITASS 
2019 - 2024 ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 
Thông báo các chính sách hỗ trợ và chính sách học 

bổng dành cho sinh viên 
2019 - 2024 ĐHTT  

4 Quyết định cấp học bổng 2019 - 2024 ĐHTT  

5 
Thông báo chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh 

Duolingo đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2021 

11/TB-TTU.21, 

ngày 29/7/2021 
ĐHTT  

H11.11.01.10 

1 Thông báo phân công CVHT 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
  

2 
Biên bản Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo 

Nhà trường, lãnh đạo Khoa với sinh viên 
2022 ĐHTT   

Tiêu chí 11.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 H11.11.02.01 

1 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc 

0203/QĐ-TTU.17, 

ngày 02/03/2017 
ĐHTT   

2 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc 

168/QĐ-TTU.21, 

ngày 25/12/2021 
ĐHTT  

3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
0602/QĐ-TTU.17, 

ngày 06/02/2017 
ĐHTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường  
147/QĐ-TTU.21, 

ngày 01/12/2021 
ĐHTT   

H11.11.02.02  Quy chế đào tạo trình độ đại học 
31/QĐ-ĐHTT.21, 

ngày 30/6/2021 
ĐHTT   

H11.11.02.03  Thống kê SV tốt nghiệp  09/2024 P. QLĐT   

H11.11.02.04  Hệ thống quản lý học tập myttu 09/2024 B. CNTT   

H11.11.02.05  
Bảng đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của 

người học trong Trường 
09/2024 ĐHTT   

H11.11.02.06  
Bảng đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của người 

học trong Trường 
09/2024 ĐHTT   

H11.11.02.07  
Quyết định ban hành về Quy định so chuẩn, đối 

sánh 
2022 ĐHTT   

H11.11.02.08  
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường, lãnh đạo 

Khoa với SV 
2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.02.09  Kế hoạch năm học của trường, khoa 2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H11.11.02.10  
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng hoạt 

động năm học mới của trường, khoa 
2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.02.11  
Quyết định ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ  

60/QĐ-TTU.19, 

ngày 18/6/2019 

201/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 22/11/2022 

ĐHTT   

H11.11.02.12 

1 
Tài liệu, hình ảnh tổ chức các lớp tiếng Anh tăng 

cường cho SV Trường  
2019 - 2024 ĐHTT   

2 
Tài liệu, hình ảnh tổ chức các lớp kỹ năng mềm cho 

SV Trường  
2019 - 2024 ĐHTT   

Tiêu chí 11.3 Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 H11.11.03.01 

1 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc 

0203/QĐ-TTU.17, 

ngày 02/03/2017 
ĐHTT   

2 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị trực thuộc 

168/QĐ-TTU.21, 

ngày 25/12/2021 
ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

3 
Quyết định giao nhiệm vụ theo dõi tình hình việc 

làm của sinh viên tốt nghiệp cho Phòng sinh viên vụ 

64/QĐ.TTU.16, 

ngày 01/07/2016 
ĐHTT   

H11.11.03.02 

1 
Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong 

hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 10/05/2022 
ĐHTT   

2 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 ĐHTT   

3 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV 2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.03.03  
Hình ảnh các buổi hội nghị, hội thảo, hội nghị việc 

làm, tọa đàm, tư vấn,… 
2019 - 2024 

P. CTSV-

HTDN 
  

H11.11.03.04  
Bảng đối sánh tỷ lệ SVTN có việc làm giữa các 

ngành trong trường 
09/2024 

P. CTSV-

HTDN 
  

H11.11.03.05  Biên bản họp giao ban  2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.03.06  Tổng hợp chi phí mua sắm, sửa chữa, bảo trì 09/2024 P. TCKT   

H11.11.03.07  Kế hoạch cải tiến chất lượng CSVC 2019 - 2024 ĐHTT   



108 

 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H11.11.03.08  
Thỏa thuận, hình ảnh về hợp tác đào tạo giữa 

Trường với các cơ quan, tổ chức nghề nghiệp  
2019 - 2024 ĐHTT   

Tiêu chí 11.4 Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 

H11.11.04.01 

1 Quy định về quản lý đề tài NCKH cấp trường 
Số 280/QĐ-

ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

ĐHTT   

2 Quy định về hoạt động KHCN 
Số 279/QĐ-

ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

ĐHTT   

3 
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động NCKH 

của SV 

Số 278/QĐ-

ĐHTT.23, ngày 

29/12/2023 

ĐHTT   

H11.11.04.02  
Quy định khen thưởng thành tích NCKH xuất sắc 

của sinh viên 

229/QĐ-TTU.23, 

ngày 10/11/2023 
ĐHTT   

H11.11.04.03 1 
Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, 

tầm nhìn đến năm 2030 

124/QĐ-HĐTr.21, 

ngày 19/11/2021 
HĐT ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 
Chiến lược phát triển hoạt động KHCN của Trường 

giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 
2021 ĐHTT   

H11.11.04.04 

1 Kế hoạch năm học của Phòng QLKH-HTQT 2019 - 2024 
P. QLKH-

HTQT 
  

2 Kế hoạch năm học của Khoa KT-QTKD 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H11.11.04.05 3 
Bản phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng 

QLKH-HTQT  
09/2024 

Phòng 

QLKH-

HTQT 

  

H11.11.04.06 

1 
Danh sách đề tài SV làm khoá luận/báo cáo tốt 

nghiệp 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

2 
Kế hoạch và tin bài về Hội nghị NCKH SV cấp 

Trường 
2019 - 2024 

P. QLKH-

HTQT 
 

3 

Thành tích của SV trong các cuộc thi NCKH và 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Minh chứng bài báo 

quốc tế có SV tham gia 

2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

4 Danh sách, báo cáo đề tài NCKH của SV 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
  

5 
Hình ảnh hoạt động khởi nghiệp của Khoa KT-

QTKD 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
  

H11.11.04.07  
Thống kê về loại hình và khối lượng NCKH của SV 

Trường  
09/2024 ĐHTT   

H11.11.04.08  
Báo cáo của Khoa KT-QTKD về kết quả thực hiện 

NCKH của SV 
2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.04.09  
Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong 

hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 10/05/2022 
ĐHTT   

H11.11.04.10 

1 Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 ĐHTT   

2 Báo cáo kết quả khảo sát về NCKH 2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.04.11  
Bảng đối sánh kết quả NCKH của SV các ngành 

trong trường 
09/2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H11.11.04.12 

1 Tổng hợp chi phí mua sắm, sửa chữa, bào trì 2019 - 2024 P. TCKT   

2 Kế hoạch cải tiến CSVC 2019 - 2024 
P. QLCSVC-

TB 
  

3 Đề xuất mua sắm tài sản 2019 - 2024 
P. QLCSVC-

TB 
  

4 Thống kê sách bổ sung hàng năm 2019 - 2024 B. TV   

Tiêu chí 11.5 Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 

H11.11.05.01 

1 
Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên 

liên quan về các lĩnh vực hoạt động 

111/QĐ-TTU.17, 

ngày 01/09/2017 
ĐHTT   

2 
Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong 

hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục 

68/QĐ-ĐHTT.22, 

ngày 10/05/2022 
ĐHTT   

H11.11.05.02  Kế hoạch khảo sát hàng năm 2019 - 2024 ĐHTT   
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H11.11.05.03  
Báo cáo kết quả khảo sát SV đánh giá hoạt động 

giảng dạy của GV 
2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.05.04  Báo cáo kết quả khảo sát SV trước TN 2019  - 2024 ĐHTT   

H11.11.05.05 

1 
Biên bản Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo 

Nhà trường, lãnh đạo khoa với sinh viên 
2019 - 2024 ĐHTT   

2 Biên bản họp lớp 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

3 Biên bản họp giữa lãnh đạo khoa với CVHT 2019 - 2024 
Khoa KT-

QTKD 
 

H11.11.05.06  
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của cựu 

SV 
2019 - 2024 ĐHTT   

H11.11.05.07 

1 
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về mục tiêu, CĐR, 

CTĐT và ĐCCTHP ngành QTKD 
2022 

Khoa KT-

QTKD 
  

2 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các BLQ về CTĐT 
2021 

2022 

Khoa KT-

QTKD 
 



113 

 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

H11.11.05.08 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát CB, NV, GV về CSVC, 

trang thiết bị, CNTT và các dịch vụ hỗ trợ 
2019 - 2024 

P. QLCSVC-

TB 
 

2 
Báo cáo kết quả khảo sát GV, NV về điều kiện, môi 

trường làm việc tại Trường 
2023 

P. KT-

BĐCL 
 

H11.11.05.09  Chương trình đào tạo ngành QTKD 

2019 

2021 

2022 

ĐHTT  

H11.11.05.10  
Kế hoạch, hình ảnh hoạt động phong trào, ngoại 

khóa 
2019 - 2024 ĐHTT  

H11.11.05.11  Thống kê sách bổ sung hàng năm 2019 - 2024 B. TV  

H11.11.05.12  
Biên bản họp khoa về đổi mới phương pháp giảng 

dạy 
2019 - 2024 

Khoa KT-

QTKD 
 

H11.11.05.13 1 Đề xuất mua thiết bị CNTT và phần mềm 2019 - 2024 B. CNTT  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 

  

Tên minh chứng 

Số, ngày ban 

hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

2 
Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa vật tư, trang 

thiết bị 
2019 - 2024 

P. QLCSVC-

TB 
 

 
 

 

 

 


